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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1. Tên chủ đầu tư cơ sở: 

CÔNG TY TNHH HDAL VIỆT NAM
·  Địa chỉ văn phòng: Lô CN6, Khu công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình và phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

· Người đại diện theo pháp luật của cơ sở: 


Ông Park Junyoung
 

Chức vụ: Giám đốc

· Điện thoại: 0321 3967772

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp 4601613054, đăng ký lần đầu ngày 07/12/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp; Giấy chứng nhận đầu tư số 3232828266 do Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2023.  
2. Tên cơ sở:






NHÀ MÁY HDAL VIỆT NAM 
· Địa điểm cơ sở: Lô CN6, Khu công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình và phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (theo thỏa thuận chuyển giao kinh doanh Alform và cho thuê tài sản Alform giữa của Công ty Cổ phần Huyndai Aluminum Vina và Công ty TNHH HDAL Việt Nam tại thỏa thuận đã được ký kết ngày 20/12/2023).

· Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt cơ sở: 

+ Cơ quan cấp Giấy phép môi trường: UBND tỉnh Thái Nguyên.

+ Công ty TNHH HDAL Việt Nam sẽ sử dụng lại nhà xưởng và máy móc, thiết bị trong nhà xưởng Alform (một phần nhà xưởng A2) của Công ty CP Huyndai Aluminum Vina. Do đó, những giấy phép có liên quan đến môi trường đã được cấp như sau:

· Giấy phép môi trường số 300/GPMT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 12/8/2024 cho Công ty CP Huyndai Aluminum Vina.

· Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 67/TĐ-PCCC ngày 27/04/2018 do Công an tỉnh Thái Nguyên cấp cho Công ty CP Huyndai Aluminum Vina.

· Biên bản thỏa thuận đấu nối nước thải ngày 04/05/2018 của Công ty CP Huyndai Aluminum Vina và Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên.

- Quy mô của cơ sở: tổng diện tích đất 10.200 m2 với quy mô công suất là 8.000 tấn sản phẩm/năm, có tổng mức đầu tư là 189.094.500.000VND thuộc cơ sở nhóm B theo quy định tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

Các hạng mục công trình cơ sở đã đầu tư được trình bày tại bảng sau đây:

Bảng 1.1. Các hạng mục công trình của cơ sở

	STT
	Hạng mục công trình
	Số lượng
	Diện tích (m2)

	I
	Công trình chính

	1
	Nhà xưởng Alform (một phần nhà xưởng A2)
	01
	10.200

	1.1
	Khu vực xưởng hàn 
	-
	3.600

	1.2
	Khu vực cắt
	
	2.400

	1.3
	Khu vực đột dập 
	
	1.000

	1.4
	Khu vực lắp ráp sản phẩm
	
	1.200

	1.5
	Khu vực kiểm tra sản phẩm
	
	800

	1.6
	Khu vực kho chứa
	
	1.000

	II
	Các công trình phụ trợ (sử dụng chung với Chi nhánh Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên)
	-
	-

	1
	Khu vực tầng 2 là khu nhà ăn, nghỉ ngơi giữa ca của các cán bộ công nhân viên (sử dụng chung)
	-
	-

	2
	Khu văn phòng, đường giao thông nội bộ….. sẽ được sử dụng chung với Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên theo thỏa thuận
	-
	-

	III
	Hạng mục công trình bảo vệ môi trường
	
	

	1
	35 hệ thống chụp hút khí thải khu vực hàn
	
	

	2
	10 hệ thống xử lý khí thải filter kèm theo ống thoát khí thải sau xử lý
	
	

	3
	Thùng chứa rác sinh hoạt loại 20L
	
	5 chiếc

	4
	Thùng chứa rác thải sinh hoạt 200L
	
	5 chiếc

	5
	Thùng chứa rác thải sinh hoạt 1 m3
	
	5 chiếc

	5
	Kho chứa chất thải rắn thông thường
	
	20 m2

	6
	Kho chứa chất thải nguy hại  
	
	 5 m2

	7
	Kho chứa chất thải sinh hoạt
	
	5 m2


Tháng 6/2024, Công ty HDAL đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến UBND tỉnh Thái Nguyên cho Dự án HDAL. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra và đã có văn bản số 2547/STNMT-BVMT ngày 26/6/2024 về việc trả lại hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường. Trong đó, nêu rõ các nội dung không đủ điều kiện do các hạng mục công trình của Dự án nhà máy HDAL nằm trong giấy phép môi trường của Công ty Huydai Aluminum Vina (Thời điểm này Công ty Huyndai Aluminum Vina đang chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lại giấy phép môi trường); một số nội dung của báo cáo đề xuất cấp phép chưa làm rõ như khối lượng chất thải nguy hại phát sinh, các bản vẽ hoàn công theo hiện trạng; Công ty chưa giải trình và cung cấp được một số tài liệu có liên quan để minh chứng hệ thống xử lý khí thải có thiết bị lọc Filter. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.
Đến nay, Công ty Huyndai Aluminum đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 300/GPMT-BTNMT ngày 12/8/2024. Theo đó, một phần nhà xưởng A2 sẽ được chuyển giao cho Công ty HDAL và Công ty Huyndai Aluminum sẽ tiếp tục vận hành hoạt động nhà máy sản xuất theo Giấy phép môi trường được cấp.  
Công ty HDAL sẽ tiếp quản và vận hành hoạt động của một phần nhà xưởng A2 với 35 buồng hàn gia công cơ khí và 10 hệ thống xử lý khí thải (Thực tế Công ty HDAL đang vận hành 28 buồng hàn, 07 buồng hàn tạm dừng và khi có đơn hàng sẽ hoạt động lại. Theo đó có 8 hế thống xử lý khí thải hoạt động, 2 hệ thống của 07 buồng hàn tạm dừng hoạt động); 14 buồng hàn và 4 hệ thống xử lý khí thải còn lại đã được Công ty Huyndai Aluminum Vina tại Thái Nguyên tháo dỡ vào ngày 08/07/2024 do công ty HDAL không có nhu cầu sử dụng 14 buồng hàn và 4 hệ thống xử lý khí thải này nữa .
Hiện nay, Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên đang cho 02 Công ty thuê một phần và mượn nhà xưởng để sản xuất, hoạt động của 02 Công ty này có phát sinh khí thải, chất thải rắn, nước thải sinh hoạt và không phát sinh nước thải sản xuất,  cụ thể:

+ Công ty TNHH Jinyang thuê diện tích 3.500 m2 trong xưởng C (Hợp đồng nguyên tắc về mượn nhà xưởng ký ngày 20/6/2023), đã lắp đặt máy móc, thiết bị nhà xưởng sản xuất, chưa đi vào hoạt động. Loại hình hoạt động là xử lý và tráng phủ bề mặt vỏ pin của xe ô tô và xe có động cơ khác (không có hoạt động mạ).
+ Công ty HDAL thuê diện tích 10.200 m2 để vận hành sản xuất  cốp pha nhôm, các chi tiết, phụ kiện..... các sản phẩm bằng nhôm theo đơn đặt hàng (sử dụng toàn bộ 35 buồng gia công hàn hiện hữu tại xưởng A2 vận hành sản xuất theo Thỏa thuận hợp tác ký ngày 20/12/2023). 
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở

- Sản phẩm của cơ sở bao gồm: Sản xuất cốp pha nhôm, các chi tiết, phụ kiện cho cửa sổ, cửa ra vào; sản xuất cửa ra vào, cửa chớp, cửa kép, khuôn, khung, panel đặc, panel ghép, khuôn rập bằng nhôm (sản phẩm sản xuất phụ thuộc theo đơn đặt hàng của khách hàng).

- Công suất 8.000 tấn sản phẩm/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở

Quy trình sản xuất được thực hiện một cách chặt chẽ theo quy trình, bảo đảm sản xuất đồng bộ, giảm thiểu chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động của công nhân, đồng thời bảo đảm chất lượng sản phẩm đầu ra. 

Quy trình sản xuất như sau:

Hình 1.1. Quy trình sản xuất 
Quy trình chi tiết:

Bước 1: Công đoạn cắt thẳng

Các thanh nhôm định hình (mua từ Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên hoặc các đơn vị cung cấp trên thị trường Việt Nam hoặc nhập khẩu) được đưa vào máy cắt thẳng theo đúng kích thước, yêu cầu kỹ thuật. Công nhân đứng máy sẽ điều khiển máy và đưa thanh nhôm vào máy cắt để thực hiện cắt theo yêu cầu.
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Hình ảnh nguyên liệu đầu vào
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Hình ảnh công đoạn cắt thẳng


Bước 2: Công đoạn Marking (đánh dấu)

Các thanh nhôm định hình sau khi được cắt thẳng sẽ dùng bút dầu đánh dấu trực tiếp tại các vị trí góc trên bề mặt thanh nhôm theo yêu cầu bản vẽ kỹ thuật. Tùy thuộc vào từng loại sản phẩm để thực hiện đánh dấu theo bản vẽ kỹ thuật khác nhau. 

[image: image4]
Hình ảnh công đoạn đóng dấu

Bước 3: Công đoạn cắt góc

Sau khi được đánh dấu, thanh nhôm được đưa đến máy cắt góc theo đúng các vị trí đã được đánh dấu. 

Tại các công đoạn cắt có sử dụng loại dầu cắt kim loại. Loại dầu cắt này có thành phần và tính chất giống với loại dầu cắt sử dụng tại công đoạn cắt ra sản phẩm nhôm thanh định hình. Mục đích sử dụng dầu cắt để làm mát dao cắt và giảm thiểu được mạt nhôm phát tán gây bụi trong quá trình cắt.
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Hình ảnh công đoạn cắt góc

Bước 4: Công đoạn gia công chi tiết (ép, đột, dập)

Các thanh nhôm sau khi qua các công đoạn cắt góc sẽ chuyển sang các máy đột lỗ, tạo rãnh bằng các loại máy đột lỗ chuyên dụng và máy khía rãnh. Tùy thuộc vào các đơn hàng cụ thể công nhân sẽ chuyển đến các máy ép, đột, dập lỗ khác nhau.
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Hình ảnh công đoạn khía rãnh
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Hình ảnh công đoạn đột dập


Bước 5: Công đoạn hàn 

Các thanh nhôm sau khi được cắt dập chi tiết sẽ tiến hành hàn để gắn các thanh tạo thành sản phẩm theo yêu cầu. Sử dụng các máy hàn Argon để hoàn thiện các sản phẩm. Tại các khoang hàn, công nhân thao tác lắp ghép các thanh nhôm định hình đã hoàn thiện các bước trước đó sau đó tiến hành hàn các mối nối, góc cạnh.

Công đoạn hàn có sử dụng khí Argon giúp cách ly kim loại nóng chảy với không khí nhằm ngăn chặn được những phản ứng hóa học của kim loại nóng chảy với không khí, giúp đảm bảo cơ tính của mối hàn. Khí Argon là khí trơ, ở dạng tinh khiết hoặc hỗn hợp, khí Argon được dùng để bảo vệ kim loại đúc chảy khỏi sự nhiễm bẩn của môi trường. Khí Argon được nhà máy nhập về và lưu trữ tại trạm cấp khí Argon. Đơn vị cấp các khí phục vụ cho quá trình sản xuất của nhà máy là Công ty TNHH khí công nghiệp Messer. Quá trình hàn sử dụng khí Argon giúp cách ly kim loại nóng chảy với không khí nên nguồn phát thải chính của quá trình hàn hầu hết là bụi kim loại, công ty tiếp tục duy trì biện pháp xử lý khí thải phát sinh tại thiết bị hàn, phương án sử dụng thiết bị lọc bụi bằng các filter lọc bụi.
Trường hợp khách hàng muốn làm sản phẩm hoàn chỉnh, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện thêm bước lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm theo đơn hàng, cụ thể:

Các thanh nhôm sau khi được cắt dập chi tiết sẽ tiến hành lắp ráp để gắn các thanh tạo thành sản phẩm (khung cửa sổ, cửa ra vào…) theo yêu cầu.

Công đoạn lắp ráp có sử dụng keo SL868 (Keo silicone KCC SL868) và phụ kiện là ốc vít để gắn các thanh nhôm lại tạo ra sản phẩm là khung cửa.

Keo silicone KCC SL868 là loại keo Silicone trung tính không có thành phần gây ô nhiễm môi trường được sử dụng để gắn kết khung nhôm với tường, tấm hợp kim nhôm, tấm thạch cao, khung cửa nhôm kính, vách dựng ngoài trời… Công ty sử dụng đến đâu mua đến đấy, nên không xây dựng kho lưu chứa hóa chất.
Ưu điểm Keo silicone KCC SL868 là độ bám dính tốt với hầu hết mọi chất liệu mà không cần chất lót; chịu được tác động của thời tiết và duy trì độ đàn hồi ở nhiệt độ từ -400C đến +1500C; rất bền ngay cả đối với thời tiết khắc nghiệt như: Tia cực tím, Mưa axit, Tuyết, Khí Ozone.
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Hình ảnh các buồng hàn sản phẩm
Bước 6: Công đoạn kiểm tra, đóng gói và nhập kho

Sản phẩm sau khi lắp ráp hoàn thiện được kiểm tra đo đạc lại kích thước và chất lượng đảm bảo đạt tiêu chuẩn, tập kết tại kho chứa thành phẩm.
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Hình 1.2. Hình ảnh hoàn thiện và đóng gói sản phẩm
3.3. Sản phẩm của cơ sở:

- Mục tiêu cơ sở: 

+ Nhằm đáp ứng nhu cầu cho thị trường trong nước và xuất khẩu. 

+ Tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương và góp phần tăng ngân sách cho địa phương thông qua các khoản thuế đóng góp. 

+ Đối với thị trường trong nước thì sản phẩm sẽ phải đăng ký chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, hợp chuẩn và chịu sự kiểm tra của cơ quan thẩm quyền của Việt Nam.

- Sản phẩm của cơ sở gồm các loại sản phẩm nhôm gia công hoàn thiện (8.000 tấn sản phẩm/năm):

+ Cốp pha : Tường, sàn, dầm, cầu thang
+ Khung cửa nhôm
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở:  

4.1. Nhu cầu nguyên liệu, hóa chất trong quá trình sản xuất 

Các nguyên vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất của cơ sở bao gồm các loại cụ thể như sau:

Nguyên liệu chính đầu vào của quy trình sản xuất của cơ sở được thu mua từ Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên là các thanh nhôm định hình (gồm thanh nhôm thô) hoặc thu mua từ các nhà cung cấp đủ điều kiện từ thị trường trong nước.
Tổng hợp nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng trong hoạt động sản xuất của nhà máy được trình bày như trong bảng sau:

Bảng 1.2: Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng  

	TT
	Loại nguyên, nhiên liệu, hóa chất
	Đơn vị
	Khối lượng 

	1 
	Thanh nhôm định hình
	Kg/năm
	8.500 

	2 
	Dầu máy (Nước 65- 85%, Dấu Silicon 1 – 10%)
	Kg/năm
	2.000

	3 
	Dầu cắt
	Kg/năm
	2.000

	4 
	Thiết bị lọc bụi filter (40 tấm lọc/năm)
	Kg/năm
	80

	5 
	Khí agron
	Kg/năm
	360.000

	6 
	Dây nhôm cho quá trình hàn
	Kg/năm
	60.000

	
	Tổng
	Kg/năm
	432.548


Bảng 1.3. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng
	STT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Nguồn gốc
	Tình trạng thiết bị

	1
	Máy cắt thẳng
	 Máy xén góc 90 độ model
	Cái
	12
	Hàn Quốc
	90%

	2
	Máy cắt góc
	Máy xén góc 60 độ model: ALFORM
	Cái
	1
	Hàn Quốc
	90%

	
	
	Máy xén góc 50 độ model: ALFORM
	Cái
	1
	Hàn Quốc
	90%

	
	
	Máy xén góc 45 độ model: ALFORM
	Cái
	4
	Hàn Quốc
	90%

	
	
	Máy xén góc 30 độ model: ALFORM
	Cái
	2
	Hàn Quốc
	90%

	
	
	Máy xén đa góc Finecut KT800*1400*1500mm
	Cái
	3
	Hàn Quốc
	90%

	3
	Gia công chi tiết
	Máy cắt rãnh chữ V FinecutKT800*1100*150 (CB)
	Cái
	2
	Hàn Quốc
	90%

	
	
	Máy cắt chiều rộng để cắt kloại Alform
	Cái
	3
	Hàn Quốc
	90%

	
	
	Máy cắt chiều rộng thủ công  (1500mm) để cắt kloại Alform
	Cái
	2
	Hàn Quốc
	90%

	
	
	Máy notching tự động
	Cái
	4
	Hàn Quốc
	90%

	
	
	Máy notching + khoan
	Cái
	4
	Hàn Quốc
	90%

	
	
	Máy khoan bàn
	Cái
	3
	Hàn Quốc
	90%

	
	
	Máy khoan 2 trục (BJ)
	Cái
	1
	Hàn Quốc
	90%

	
	
	Máy đột dập 200 tấn
	Cái
	9
	Hàn Quốc
	90%

	
	
	Máy đột dập 110 tấn
	Cái
	5
	Hàn Quốc
	90%

	
	
	Máy đột dập 80 tấn
	Cái
	1
	Hàn Quốc
	90%

	
	
	Máy đột dập 50 tấn
	Cái
	1
	Hàn Quốc
	90%

	
	
	Máy đột dập đôi thủy
	Cái
	2
	Hàn Quốc
	90%

	
	
	Máy dập dài 2400
	Cái
	1
	Hàn Quốc
	90%

	
	
	Máy notching đơn tự động
	Cái
	3
	Hàn Quốc
	90%

	
	
	Máy CC để dập lỗ sp SL/SC
	Cái
	3
	Hàn Quốc
	90%

	
	
	Máy đột dập lỗ thủy lực đơn
	Cái
	4
	Hàn Quốc
	90%

	
	
	Máy hàn ma sát khuấy FSW-2400
	Cái
	1
	Hàn Quốc
	90%

	4
	Máy hàn
	Máy hàn hồ quang Kim Loại 
	Cái
	36
	Hàn Quốc
	90%


4.2. Nhu cầu về điện: 

- Nhu cầu sử dụng điện cho năm sản xuất: 28.200.000 KWh/năm tương đương 94.000 KWh/ngày (tính trung bình các tháng trong năm 2023).
- Nguồn cấp: Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên đã xây dựng trạm biến áp diện tích 45m2. Sử dụng 3 máy biến áp 3.000 KVA-22/0.4kV, nguồn điện từ trạm biến áp cấp đến các tủ điện tổng đặt ở phòng trạm. 

Cơ sở sử dụng điện từ trạm biến áp của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên. Nguồn điện sử dụng cho cơ sở được lấy từ nguồn điện sẵn có của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên (đã đấu nối vào từng thiết bị, khu vực máy móc đang hoạt động).

4.3. Nhu cầu về nước:

- Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt khoảng 15 m3/ngày (với 350 CBCNV làm việc trong nhà máy, tính trung bình khối lượng nước sử dụng lớn nhất của nhà xưởng A2 trong năm 2023).   

- Nguồn cấp: Cơ sở đấu nối từ nguồn nước thuộc mạng lưới cấp nước của KCN do Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên cung cấp.

5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất phải nêu rõ: điều kiện kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; hệ thống thiết bị tái chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất phế liệu: 

Công ty HDAL không nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.  

6. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở

Vị trí của Cơ sở nhà máy HDAL Việt Nam tại lô CN6, Khu công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình và phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, nằm trong khuôn viên Nhà xưởng A2 của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên, xưởng A2 (thường gọi là xưởng Alform) có kết cấu 2 tầng, có diện tích 12.043 m2, tầng 1 có diện tích 12.043 m2, tầng 2 có diện tích 1.331 m2. Hiện tại, tầng 1 bố trí các khu vực xưởng sơn đứng bao gồm mạ điện phân, xưởng đóng gói, dây chuyền sơn Nano và Công ty  HDAL sử dụng diện tích khoảng 10.200 m2 trong phần diện tích nhà xưởng này để làm trụ sở và xưởng sản xuất (cụ thể là thuê lại 35 buồng gia công hàn hiện hữu của nhà máy Alutec Vina để sản xuất và sử dụng chung một số hạng mục công trình phụ trợ); tầng 2 được bố trí là khu ăn uống, nghỉ ngơi giữa ca của các cán bộ công nhân viên. 

Ranh giới khu vực nhà xưởng nằm xung quanh nhà xưởng sẵn có Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên. Vị trí nhà xưởng thể hiện dưới hình sau: 
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Hình 1.3. Sơ đồ nhà xưởng của Công ty TNHH HDAL Việt Nam
Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 300/GPMT-BTNMT ngày 12/8/2024. Công ty TNHH HDAL Việt Nam sử dụng lại nhà xưởng của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên tại Thỏa thuận chuyển giao kinh doanh Alform và cho thuê tài sản Alform ngày 20/12/2023.  

“Dự án Công ty TNHH HDAL Việt Nam” là một Dự án sử dụng lại nhà xưởng (thuê lại máy móc thiết bị đang hoạt động sản xuất và đã được xác nhận đảm bảo về môi trường theo Giấy phép môi trường số 232/GPMT-BTNMT ngày 03/10/2022 (đã được thay thế bởi GPMT số 300/GPMT-BTNMT ngày 12/8/2024) cấp cho Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên). Toàn bộ nhà xưởng, máy móc, thiết bị sản xuất đã được Công ty Huyndai Aluminum xây dựng, lắp đặt sẵn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã có như hệ thống cấp nước, cấp điện, thoát nước mưa, nước thải, PCCC, công trình xử lý nước thải sinh hoạt,... nên dự án không có quá trình xây dựng và thi công lắp đặt máy móc, thiết bị.   

Nhà máy HDAL Việt Nam có phát sinh bụi, khí thải ra môi trường cần phải xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 08:2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường phải lập hồ sơ GPMT, theo khoản 3 điều 41 của Luật BVMT thì UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép môi trường cho cơ sở.

CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:

KCN Điềm Thụy đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Điềm Thụy tại Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 và phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 2824/QĐ-UBND, ngày 21/11/2012. Năm 2016, KCN đã được Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên xác nhận hoàn thành các công trình biện pháp bảo vệ môi trường của KCN Điềm Thụy (phần diện tích 180ha) theo Giấy xác nhận số 130/GXN-STNMT ngày 29/12/2016.

KCN Điềm Thụy được quy hoạch với nhiều ngành nghề thu hút đầu tư, trong đó có nhóm nghành điện, điện tử. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh của Nhà máy là gia công lắp ráp điện thoại di động. Đây là cơ sở thuộc nhóm ngành điện tử, là một trong những ngành nghề được chú trọng phát triển tại KCN Điềm Thụy, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp tại Thái Nguyên.

Công ty HDAL sẽ tiếp nhận lại toàn bộ máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất gia công cơ khí tại nhà xưởng A2 của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên tại lô CN6, KCN Điềm Thụy, phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 300/GPMT-BTNMT ngày 12/8/2024). Như vậy, việc thực hiện Dự án Nhà máy HDAL Việt Nam hoàn toàn phù hợp với quy hoạch xây dựng cũng như quy định về ngành nghề sản xuất của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên và  phù hợp với ngành nghề trong KCN Điềm Thụy. 
2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Qua khảo sát thực địa tại khu vực dự án cho thấy:

- Đây là dự án thực hiện nằm trong một phần nhà xưởng hiện có của cơ sở đang hoạt động sản xuất ổn định và nằm trong KCN Điềm Thụy, nơi đây đã có một số Nhà máy đang hoạt động sản xuất. 

Mặc dù các đơn vị thứ cấp hoạt động trong KCN Điềm Thụy đã chú trọng xử lý môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất của mình, nhưng hiện tại môi trường tại khu vực này cũng chịu một số tác động. Do vậy, khi Dự án Công ty HDAL đi vào hoạt động, sẽ cần phải chú trọng quan tâm hơn đến công tác bảo vệ môi trường của nhà máy.

Đối với khả năng chịu tải tại khu vực thực hiện cơ sở (một phần diện tích nhà xưởng A2), đây là dự án thuê lại máy móc, dây chuyền sản xuất đã có. Do vậy, Công ty HDAL sẽ tiếp quản lại các dây chuyền, máy móc, thiết bị của các hệ thống sản xuất sẵn có nên gần như không có thay đổi nhiều trong quá trình hoạt động sản xuất. Do vậy, sức chịu tải hiện tại như sau:
a) Đối với môi trường nước:

Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên đang vận hành 03 trạm xử lý nước thải sinh hoạt gồm: trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 105m3/ngày đêm; trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20m3/ngày đêm và trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 40m3/ngày.đêm.
Qua kết quả khảo sát đánh giá bằng trực quan nhận thấy nước thải của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên trước khi đấu nối vào hạ tầng thu gom nước thải của KCN không mùi, nước trong và dựa trên kết quả phân tích định kỳ năm 2022 và 2023 nước thải sinh hoạt của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên quan trắc nước thải sau xử lý cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Điềm Thụy.

* Đánh giá sức chịu tải của hệ thống xử lý nước thải của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên: 
 Nước thải phát sinh của cơ sở Nhà máy HDAL Việt Nam Hiện tại nhà xưởng A2 có 07 bể tự hoại với tổng dung tích 56m3, thu gom nước thải sinh hoạt của công nhân trong khu vực nhà xưởng A2. Khối lượng nước thải đang phát sinh tại nhà xưởng A2 là khoảng 15 m3/ngày (tính trung bình khối lượng nước sử dụng lớn nhất của nhà xưởng A2 trong năm 2023), nước thải được thu gom, xử lý bằng hệ thống đường ống và trạm xử lý nước thải công suất 105m3/ngày đêm đã được Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên lắp đặt và đang vận hành.

Khi Công ty HDAL tiếp quản và đưa vào hoạt động, không làm thay đổi công suất hoạt động, không thay đổi khối lượng nước thải (15 m3/ngày) và thành phần nước thải không thay đổi nên tổng lượng nước thải Công ty Huyndai Aluminum không đổi và vẫn đáp ứng được xử lý như hiện nay. Công ty HDAL sẽ  tiếp tục duy trì thu gom, xử lý bằng hệ thống đường ống và trạm xử lý nước thải công suất 105m3/ngày đêm hiện có. 

Ngoài ra, Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên còn cho Công ty TNHH Jinyang mượn khoảng 3.500 m2 trong xưởng C (Hợp đồng nguyên tắc về mượn nhà xưởng ký ngày 20/6/2023). Hoạt động của Công ty Jinyang Vina là xử lý bề mặt sản phẩm nhôm, không phát sinh nước thải sản xuất, chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt khoảng 10 m3/ngày đêm cũng được thu gom, xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 105 m3/ngày.

Trạm xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên đã xây dựng và vận hành ổn định với công suất 105m3/ngày đêm từ năm 2020, khi các dự án cho thuê hoặc mượn nhà xưởng trên đi vào hoạt động, bản chất sẽ không tăng số lượng công nhân (giữ nguyên số lượng công nhân hiện có, trường hợp tuyển thêm nhưng không vượt quá số lượng công nhân của cả nhà máy Alutec Vina là 1.331 người). Kết quả quan trắc định kỳ môi trường nước thải cho thấy, nước thải phân tích các thông số ô nhiễm luôn nằm trong giới hạn cho phép, đủ điều kiện xả thải, đấu nối vào hạ tầng KCN Điềm Thụy.

Do vậy, khi dự án nhà máy HDAL đi vào hoạt động thì các công trình xử lý nước thải tại Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên vẫn hoàn toàn đảm bảo đáp ứng thu gom, xử lý.

* Đánh giá sức chịu tải của hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Điềm Thụy

KCN Điềm Thụy hiện nay đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 3.000 m3/ngày.đêm và đã đi vào hoạt động từ quý 2 năm 2016. Hiện nay, hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN xử lý với lưu lượng khoảng 2.800 m3/ngày đêm. Khi Công ty HDAL đi vào hoạt động, phát  sinh khối lượng nước thải khoảng 15m3/ngày, được xử lý tại Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên trước khi đấu nối vào trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Điềm Thụy.

Bên cạnh đó, nước thải từ các nhà máy và các công trình phụ trợ trong khu công nghiệp đã được xử lý nội bộ trước khi dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của toàn khu công nghiệp phải đảm bảo đạt yêu cầu: Các chỉ tiêu kim loại đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A; các chỉ tiêu còn lại đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B.Nước thải sau khi xử lý có thông số và nồng độ các chất trong nước thải đạt cột A theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả ra môi trường.
b) Đối với môi trường không khí

Chất lượng môi trường không khí tại thời điểm thuê lại nhà xưởng tương đối tốt với nồng độ bụi và các khí CO, SO2, NO2 đều đạt quy chuẩn cho phép theo kết quả quan trắc định kỳ năm 2022 và 2023. Khi cơ sở đi vào hoạt động sẽ có tác động bởi bụi (bụi phát tán từ xe vận chuyển, bốc dỡ thiết bị, khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất…) đây là nguồn phát sinh ngắn và thiết bị được nhập nguyên khối, mức độ bụi phát tán thấp và khi áp dụng các biện pháp vệ sinh xe vận chuyển và lựa chọn xe còn đủ điều kiện lưu thông, đăng kiểm thì mức độ tác động đến môi trường là không lớn.

Cơ sở đi vào hoạt động sẽ phát sinh khí thải hàn, gia công cơ khí, hoạt động đánh bóng sản phẩm. Tuy nhiên, khí hàn được thu gom và xử lý bằng tháp hấp phụ than hoạt tính, chất lượng môi trường sẽ được xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, hệ số Kp = 1; Kv =1 trước khi xả ra ngoài môi trường. 

Thông qua đánh giá các kết quả phân tích định kỳ của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên cho thấy, các thông số quan trắc trong các quý gần đây (quý 3,4 năm 2023 và quý 1 năm 2024) tại các vị trí phát sinh bụi, khí thải đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn so sánh. Khi cơ sở đi vào hoạt động, sẽ không thay đổi hạng mục, sức chịu tải của môi trường không khí được đánh giá là tốt. 

Bên cạnh đó, chất lượng môi trường không khí xung quanh KCN Điềm Thụy qua báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên cho thấy, chất lượng môi trường không khí của KCN còn tường đối  tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.
Như vậy, cần đặc biệt chú ý đến sức chịu tải của môi trường khu vực. Nếu chịu các tác động lớn và lâu dài của các loại chất thải thì môi trường khu vực cơ sở có khả năng sẽ bị ô nhiễm. Vì vậy các vấn đề môi trường cần phải quan tâm chính của Cơ sở chủ yếu là chất thải rắn, chất thải nguy hại, khí thải, bụi, tiếng ồn, nước thải mặc dù tác động môi trường không lớn tuy nhiên cũng cần có biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tối đa, nhằm đảm bảo sự bền vững về sức chịu tải của môi trường khu vực thực hiện cơ sở. Trong quá trình hoạt động, Nhà máy HDAL Việt Nam sẽ cần phải nghiêm túc chấp hành các quy định và thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường để hạn chế những ảnh hưởng của hoạt động nhà máy đến các thành phần môi trường.

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:

1.1. Thu gom, thoát nước mưa:

Toàn bộ hệ thống thu gom và thoát nước mưa của phần nhà xưởng thuê lại sử dụng chung với nhà xưởng A2. Hiện nay, toàn bộ hệ thống thu gom và thoát nước mưa đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường và đang hoạt động tốt, cụ thể như sau:

Nhà máy có mạng lưới thu gom, thoát nước mưa tách riêng biệt đối với mạng lưới thu gom nước thải, toàn bộ nước mưa của đơn vị thuê sử dụng chung với đơn vị cho thuê, hiện nay hệ thống thu gom nước mưa của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên đã được cấp giấy phép môi trường và đi vào vận hành từ năm 2022, cụ thể như sau:
- Nước mưa từ mái nhà xưởng, văn phòng được thu gom vào các ống đứng PVC D110 dẫn tới hệ thống rãnh thoát nước mưa dọc theo đường giao thông nội bộ của khu vực Nhà máy. Tổng chiều dài ống đứng PVC D110 thu nước mưa từ mái là 270m. 

- Nước mưa chảy tràn từ đường giao thông nội bộ được thu gom theo cơ chế tự chảy vào các rãnh thu gom nước mưa qua song chắn rác, rãnh có kích thước rộng x sâu là 400mm x 400mm hoặc 600mm x 600mm, cách 35-40m bố trí một hố lắng lắng cặn kích thước 500 mm x 500 mm x 400 mm (dài x rộng x sâu) có tấm đan và song chắn rác để lắng cặn chất rắn lơ lửng trong nước mưa.

Toàn bộ nước mưa sau khi lắng hết cặn bẩn được thải vào hệ thống thu gom và thoát nước mưa của KCN Điềm Thụy theo phương thức tự chảy qua 05 điểm đấu nối theo biên bản thỏa thuận điểm đấu giữa Công ty Cổ phần Hyundai Aluminum Vina với Ban quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên ngày 06/08/2015 và ngày 28/11/2016.

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước mưa của nhà máy Huyndai Aluminum Vina

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Kích thước

	1
	Ống nhựa PVC D110 (thoát nước mái)
	m
	270

	2
	Rãnh thoát nước mặt D400 và D600
	m
	2.325

	3
	Hố ga lắng cặn kích thước Dài x Rộng x
Sâu = 500mm x 500mm x 400mm
	cái
	102


Tại nhà xưởng A2, nước mưa từ mái nhà xưởng, văn phòng được thu gom vào các ống đứng PVC D110 dẫn tới hệ thống rãnh thoát nước mưa dọc theo đường giao thông nội bộ của khu vực chung. Tổng chiều dài ống đứng PVC D110 thu nước mưa từ mái là 80m. 
1.2. Thu gom, thoát nước thải:

Trong quá trình hoạt động, nhà máy không phát sinh nước thải sản xuất, chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt với lưu lượng  khoảng 15 m3/ngày. 

- Công trình thu gom nước thải: 

Nước thải nhà vệ sinh được thu gom tách riêng và được dẫn về bể tự hoại. Sau đó, nước thải được xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 105 m3/ngày.đêm của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên để xử lý trước khi thải ra hệ thống thu gom, xử lý của KCN Điềm Thụy (Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên vận hành 03 trạm xử lý nước thải sinh hoạt gồm: trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 105m3/ngày đêm; trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20m3/ngày đêm và trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 40m3/ngày.đêm).
- Công trình thoát nước thải: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực văn phòng, nhà ăn ca, xưởng A1 (của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên) và nước thải phát sinh từ nhà xưởng A2 (phần diện tích nhà xưởng của Công ty HDAL thuê) được thu gom xử lý sơ bộ tại nhà vệ sinh trong nhà xưởng trước khi dẫn về HTXL nước thải sinh hoạt hiện có của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên, hệ thống xử lý có công suất 105 m3/ngày.đêm để xử lý.

Theo đó, nước thải từ các khu vực văn phòng, nhà ăn ca, xưởng A1 (của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên) và nhà xưởng A2 (phần Công ty HDAL sử dụng) được thu gom về 07 bể tự hoại với tổng dung tích 56m3 (trong đó, Công ty HDAL sẽ thường xuyên sử dụng 03 bể tại khu vực nhà xưởng thuê lại) nước thải sẽ theo đường ống PVC D110 với tổng chiều dài 750m dẫn về HTXL nước thải để xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Điềm Thụy.

- Điểm xả nước thải sau xử lý: 
Hiện nay, nước thải phát sinh tại nhà máy Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên sau khi tự xử lý được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của KCN Điềm Thuỵ qua 03 điểm xả theo Giấy phép môi trường số 300/GPMT-BTNMT ngày 12/8/2024. 
Trong đó, nước thải sinh hoạt của nhà máy HDAL sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại được thu gom và xử lý tại  trạm xử lý nước thải công suất 105 m3/ngày.đêm, sau đó được dẫn chung vào đường ống HDPE Φ90 với tổng chiều dài 150m trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của KCN Điềm Thuỵ qua 01 điểm xả G130 (điểm xả 01 có tọa độ X1= 2373958; Y = 436580 theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106o30’ múi chiếu 3o) đã được Ban quản lý các khu công nghiệp chấp thuận tại văn bản số 400/BQL-QHXD ngày 26/5/2016 và 330/BQL-QHXD ngày 12/4/2017.
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Hình 3.1. Vị trí trạm xử lý nước thải (tiếp nhận nước thải của dự án)
1.3. Xử lý nước thải: 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung 105m3/ngày sẽ thu gom và xử lý nguồn nước thải từ các bể tự hoại tại khu vực văn phòng, nhà ăn ca, xưởng A1 (của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên), xưởng A2 (phần diện tích nhà xưởng của Công ty HDAL sử dụng), xưởng C để xử lý. Quy trình xử lý như sau:
Bảng 3.2. Chức năng của các hệ thống XLNT sinh hoạt

	STT
	Tên hệ thống XLNT sinh hoạt
	Chức năng
	Hệ thống thu gom nước thải

	1
	Các bể tự hoại tổng dung tích 56m3 (sau đó đấu nối vào hệ thống XLNT sinh hoạt công suất 105m3/ngày.đêm của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên)
	Xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh khu vực văn phòng, nhà ăn ca, xưởng A1, xưởng A2, xưởng C
	- Thu gom nước thải từ 07 bể tự hoại tại khu vực văn phòng, nhà ăn ca, xưởng A1 (của Công ty CP Huyndai Aluminum), xưởng A2 (phần diện tích nhà xưởng Công ty HDAL sử dụng). Tổng khối lượng nước thải phát sinh của cơ sở là 15m3/ngày đêm được thu gom  theo đường ống PVC D110 với tổng chiều dài 750m về hệ thống XLNT.

- Thu gom nước thải từ 01 bể tự hoại dung tích 8m3 tại xưởng C theo đường ống PVC D110 về hệ thống XLNT.
- Nước thải nhà bếp được xử lý sơ bộ tại bể tách dầu mỡ có thể tích 16,2m3 (dài x rộng x cao = 4,5 x 2,4 x 1,5 (m) theo đường ống PVC D200 dài 25m về hệ thống XLNT (của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên). 


Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trạm xử lý nước thải công suất 105m3/ngày.đêm của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên như sau:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Hình 3.2. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt

* Thuyết minh sơ đồ công nghệ:

- Xử lý sơ bộ nước thải: 

+ Nước thải từ nhà bếp được dẫn vào Bể tách dầu mỡ. Tại Bể tách dầu mỡ, rác được loại khỏi dòng nước thải nhờ song chắn rác; dầu mỡ có tỷ trọng nhẹ hơn tỷ trọng của nước sẽ nổi lên trên bề mặt và được vớt bỏ theo định kỳ; cát có tỷ trọng nặng hơn tỷ trọng của nước sẽ lắng xuống đáy bể. Nước thải được chảy tràn sang Bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải công suất 105m3/ngày.đêm.

+ Nước thải WC, nước tắm rửa, nước thải từ lavabo sau khi được xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại sẽ được dẫn về bể điều hòa (đối với hệ thống XLNT công suất 105m3/ngày.đêm). Nước thải từ bể gom sẽ được dẫn về bể điều hòa.

- Bể điều hòa: là nơi tiếp nhận nguồn nước thải từ Bể tách dầu mỡ và nước thải từ ống thoát xí, tắm rửa đã xử lý sơ bộ qua bể phốt. Bể điều hòa có tác dụng điều hòa, ổn định lưu lượng, thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải. Từ Bể điều hòa, nước thải được bơm sang cụm bể xử lý sinh học. Trong cụm bể này áp dụng cả công đoạn xử lý thiếu khí và hiếu khí. 

- Bể thiếu khí: 

+ Trong điều kiện thiếu oxy các loại vi khuẩn sẽ khử nitrat và nitrit sẽ tách oxy của NO3 và NO2 để oxy hoá chất hữu cơ. Nitơ phân tử N2 của quá trình này sẽ tách khỏi nước. Tại bể này có bố trí máy khuấy chìm với tốc độ khuấy phù hợp. Máy khuấy có chức năng khuấy trộn dòng nước tạo ra môi trường thiếu oxy cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển. 

+ Dưới đáy bể này có lắp hệ thống phân phối khí dạng bọt mịn nhằm mục đích cung cấp oxy cho quá trình phát triển của vi sinh vật qua đó làm tăng hiệu quả xử lý các chất hữu cơ hoà tan có trong nước thải. Đồng thời hệ thống sục khí đáy bể còn có chức năng là khuấy trộn đều nước thải với lượng bùn hoạt tính tuần hoàn về, ngoài ra còn nhằm tăng cường khả năng tiếp xúc giữa vi sinh vật với nước thải và nâng cao khả năng khuếch tán oxy.

+ Nước thải chảy liên tục vào bể sinh học trong đó khí được đưa vào cùng xáo trộn với bùn hoạt tính, cung cấp oxy cho vi sinh phân hủy chất hữu cơ. Dưới điều kiện như thế, vi sinh sinh trưởng tăng sinh khối và kết thành bông bùn. Hỗn hợp bùn hoạt tính và nước thải gọi là dung dịch xáo trộn. Hỗn hợp này chảy tràn đến bể lắng sinh học nhằm tiến hành quá trình tách nước và bùn.

- Nước từ Bể lắng chảy qua Bể khử trùng và được khử trùng bằng dung dịch Javen loại bỏ các vi sinh vật có hại. Nước thải sau xử lý tại các hệ thống XLNT sinh hoạt đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B sẽ được chảy ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Điềm Thụy qua 1 điểm đấu nối nước thải ở phía Đông Nam khu đất cơ sở.

* Thông số kỹ thuật của hệ thống XLNT sinh hoạt:
Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật của hệ thống XLNT sinh hoạt công suất 105m3/ngày.đêm

	TT
	Tên bể
	Thông số

	I.
	Phần xây dựng
	

	1
	Bể điều hòa
	16,65 m3

	2
	Bể thiếu khí
	13,95 m3

	3
	Bể hiếu khí
	13,95 m3

	4
	Bể lắng bùn
	8,28 m3

	5
	Bể chứa bùn
	9 m3

	6
	Bể khử trùng
	13,5 m3

	II.
	Phần thiết bị
	

	1
	Bơm nước thải + hóa chất
	09 chiếc

	2
	Mô tơ khuấy trộn
	01 chiếc

	3
	Máy thổi khí
	1 tấm

	4
	Các thiết bị khác: cánh khuấy, phao cảm biến, thiết bị điều khiển,….
	-


Căn cứ vào kết quả quan trắc định kỳ nước thải sinh hoạt sau xử lý tại HTXL nước thải sinh hoạt công suất 105m3/ngày đêm của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên, cho thấy các chỉ tiêu nhỏ hơn rất nhiều so với giá trị giới hạn cho phép của quy chuẩn quy định. 

Do đó, có thể đánh giá việc hoạt động và vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt rất hiệu quả và ổn định, nước thải sinh hoạt đảm bảo đủ điều kiện đấu nối vào hệ thống thu gom chung của KCN Điềm Thụy.
Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoat chung:

Giai đoạn 1: Nước thải sinh hoạt được thu gom về bể thu gom và tách chất vô cơ, đặc biệt là rác có kích thước lớn.

Giai đoạn 2: Tiếp theo nước thải được bơm về bể điều hoà được điều chỉnh về lưu lượng, nồng độ các chất ô nhiễm, nồng độ pH, nhiệt độ,..dưới tác dụng của máy thổi khí.

Giai đoạn 3: Tiến hành xử lý nước thải tại giai đoạn xử lý sinh học hiểu khí. Hệ vi sinh sinh trưởng và phát triển nhờ nguồn oxy được cung cấp liên tục để vi sinh vật phân huỷ và hấp thụ các chất hữu cơ làm thức ăn để tăng sinh khối, sản sinh ra CO2 và H2O. Đồng thời còn diễn ra quá trình khử hoàn toàn hàm lượng nito dưới dạng nitrat.

Giai đoạn 4: Nước thải tiếp tục đi qua bể lắng, các chất rắn lơ lửng bị lắng cặn xuống đáy bể và tiến hành khử trùng nước bằng dung dịch Javen nhằm loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn, sinh vật có hại tồn tại trong nước.

Giai đoạn 5: Đưa nước thải vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Điềm Thụy.

Lưu ý trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải cần chú ý một số điều sau đây:

- Chuẩn bị sổ tay vận hành hệ thống xử lý nước thải: Để ghi lại nhật ký vận hành, các sự cố xảy ra, các biến động có thể để tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục kịp thời.

- Kiểm tra các phao bác mức và các van điều khiển trong hệ thống thường xuyên vì phao báo mức và van điều khiển truyền tải tín hiệu để điều khiển toàn bộ các thiết bị trong hệ thống hoạt động.

- Vệ sinh song chắn rác thường xuyên: nhằm loại bỏ lượng rác thải lớn gây tắc song chắn rác, đầy song chắn rác dẫn đến rác thải đi vào hệ thống xử lý gây tắc các thiết bị trong hệ thống.

- Kiểm tra mức nước trong bể điều hòa: nhằm theo dõi và kiểm soát lưu lượng đầu vào trong quá trình xử lý tránh trường hợp tràn nước

- Kiểm tra hoạt động của các thiết bị bơm nước thải: Định kỳ theo dõi dòng điện, điện áp và lưu lượng nước đối với từng thiết bị bơm.

- Kiểm tra hoạt động của máy thổi khí: kiểm tra xem có tiếng động bất thường, mức dầu bôi trơn, dây curoa và áp suất trong đồng hồ đo áp gắn ở đầu máy thổi khí.

 - Kiểm tra nồng độ bùn hoạt tính trong bể vi sinh Hiếu khí. 
- Trong trường hợp nồng độ vi sinh quá thấp: bổ sung thêm dưỡng chất cần thiết cho hệ thống vi sinh.

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ công đoạn gia công hàn tại xưởng A2  

Công ty HDAL sẽ tiếp quản và sử dụng lại toàn bộ máy móc và quy trình vận hành hiện có tại một phần nhà xưởng A2 theo hợp đồng với Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên), các hạng mục công trình xử lý khí thải đã được cấp phép theo Giấy phép môi trường số 232/GPMT-BTNMT ngày 3 tháng 10 năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Nên khi thực hiện cơ sở mới, chủ đầu tư giữ nguyên toàn bộ thiết bị và quy trình sản xuất đã có và được cấp giấy phép môi trường. Theo đó, Công ty HDAL sẽ tiếp tục vận hành hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình gia công hàn bằng filter lọc bụi trước khi thoát ra môi trường qua các ống phóng không.
· Số lượng: 35 hệ thống gia công hàn với 10 ống phóng không tương ứng với 10 quạt hút.

· Công suất: 3.600 m3/h/quạt hút

· Chế độ vận hành: 8h/ngày, 330 ngày/năm.



              




Hình 3.3. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải công đoạn gia công hàn

Nguyên lý hoạt động: Bụi, khí thải được sinh ra từ quá trình gia công hàn được thu gom vào chụp hút được lắp đặt phía trên các buồng hàn, sau đó được hút qua các filter lọc bụi trước khi thoát ra môi trường qua các ống phóng không.
Khí thải từ mỗi máy hàn sẽ được quạt hút hút về thiết bị xử lý khí bằng đường ống dẫn khí bằng thép vỏ nhôm Ø 60mm đưa vào thiết bị chứa tấm lọc filter . Tại thiết bị xử lý tấm lọc filter hoạt động với nguyên tắc: Các hạt bụi nhỏ di chuyển ngẫu nhiên và va chạm với các sợi lọc (sợi bằng polyme và sợi thủy tinh), các hạt bụi được giữ lại trước khi thải ra ngoài môi trường, hiệu suất lọc: với hạt bụi kích cỡ 0,3µ là 99,97%. Khí sau khi qua thiết bị xử lý sẽ giữ lại và được xử lý đạt QCNV 19:2009/BTNMT sẽ thoát ra ngoài qua ống thoát khí. Định kỳ 3 - 6 tháng/lần sẽ thay lớp vật liệu lọc, lớp vật liệu lọc được cấu tạo sợi bông, sau lọc khí thải chỉ chứa bụi nên được xem là chất thải công nghiệp thông thường và được chuyển giao cho đơn vị có chức năng. 
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Chụp hút
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Đường ống dẫn khí thải
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Tấm lọc filtter
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ống thoát khí


Hình 3.4. Hình ảnh hệ thống xử lý khí thải công đoạn gia công hàn xưởng A2  

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải như sau:
Bảng 3.4. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải
	STT
	Mô tả
	Số lượng
	Thông số
	Vật liệu

	1
	Chụp hút bụi, khí thải
	35
	Kích thước: 1200mm x 350mm x 450mm, có bố trí ống dẫn khí
	Chất liệu bằng tôn

	2
	Đường ống dẫn khí
	10
	Ø 60mm
	Lõi thép,vỏ nhôm

	3
	Quạt hút
	10
	Công suất: 0,5 Kw/220V/50Hz. Lưu lượng hút: 3600m3 /h.
	Đồng và nhôm

	4
	Thiết bị xử lý
	10
	Kích thước: 420mm x 230mm x 430mm Công suất tiêu thụ: 120W Lưu lượng hệ thống (bao gồm cả cơ chế lọc): 3600 m3/h cân nặng 13,4kg
	Thép

	5
	Vật liệu lọc khí trong thiết bị xử lý
	10
	Số lượng 1 cái/ hệ thống xử lý
Kích thước tấm lọc bụi: 

594mmx594mm x 25mm 
	Khung nhôm

Vật liệu lọc: sợi bằng polyme và sợi thủy tinh


2.2. Đối với bụi từ quá trình gia công, sửa chữa cơ khí:

- Bố trí khay đựng phoi phát sinh trong quá trình gia công, thường xuyên thu gom phoi, bụi phát sinh để giảm phát tán ra khu vực xung quanh; 

- Bố trí khu vực gia công cơ khí riêng biệt với khu vực khác để giảm thiểu tiếng ồn; 

- Trang bị thiết bị làm mát và hệ thống thông gió, đảm bảo không khí khu vực luôn được lưu thông; 

- Trang bị phương tiện bảo hộ lao động

2.3. Các công trình giảm thiểu bụi, khí thải khác

Hoạt động của các phương tiện giao thông sẽ phát sinh bụi và các khí độc như CO, SO2, NO2,…. Nguồn ô nhiễm này tuy không lớn nhưng có khả năng góp phần ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí. Để giảm thiểu tối đa các tác động này, chủ cơ sở tiến hành thực hiện các giải pháp sau và sẽ tiếp tục áp dụng trong quá trình hoạt động của nhà máy:
- Giao cho tổ vệ sinh có trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh, quét dọn đường nội bộ với tần suất tối thiểu mỗi ngày một lần nhằm hạn chế tối đa lượng bụi trong khu vực nhà máy. 
- Giao cho tổ bảo vệ làm nhiệm vụ điều tiết của các phương tiện ra vào nhà máy, bốc dỡ hàng hóa, nguyên vật liệu. 
- Đối với xe của Nhà máy, lái xe được học đầy đủ về luật giao thông và được giao trách nhiệm quản lý, bảo quản xe cụ thể. Khi vận chuyển, yêu cầu xe cũng như chủ xe phải đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật xe, cũng như các yêu cầu khác về vận chuyển trên đường bộ.

- Tất cả các xe vận tải, máy móc tham gia vận chuyển đều phải được kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn môi trường, bảo dưỡng theo đúng quy định, đảm bảo các thông số khí thải của xe đạt yêu cầu về mặt môi trường. Xe chở đúng trọng tải danh định, đúng tốc độ quy định và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về xe lưu thông trên đường phố như phủ bạt chống bụi, không bóp còi nơi yên tĩnh và không vận chuyển về ban đêm...

- Xe đi làm của cán bộ công nhân viên của nhà máy phải tắt máy dắt bộ khi vào công ty.

- Phun nước làm tăng độ ẩm các khu vực gây bụi như đường đi...

- Bê tông hóa đường giao thông nội bộ.

- Tăng cường trồng cây xanh để hạn chế bụi và khí thải khuyếch tán ra môi trường khu vực xung quanh. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:

3.1. Chất thải sinh hoạt 
- Nguồn phát sinh: 

Chất thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động ở khu nhà hành chính, văn phòng và hoạt động ăn uống của cán bộ, công nhân viên. Rác thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ các thực phẩm thừa, các loại bao gói thực phẩm, hộp xốp, một số ít là rác thải văn phòng (giấy bỏ, vỏ bao bì, .... Lượng rác sinh hoạt phát sinh dự kiến khoảng 0,5 kg/người/ngày. Số lượng cán bộ công nhân viên của Công ty HDAL là: 350 người, do đó khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh như sau: 350 ×0,5 = 175 kg/ngày. 
· Biện pháp thu gom, lưu giữ:
+ Bố trí các thùng chứa và kho chứa rác riêng biệt với Công ty Huyndai Aluminum, các loại chất thải nhỏ trong các phòng, khu vệ sinh. Sau đó, gom vào các thùng chứa loại 200L và tập kết về kho chứa CTRSH.

+ Bố trí 01 kho chứa chất thải rắn sinh hoạt diện tích 5m2.

+ Các chất thải hữu cơ được phân loại riêng, hàng ngày hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. Hàng ngày, nhân viên dọn vệ sinh của Công ty sẽ đi thu gom và tập kết về khu lưu giữ chất thải sinh hoạt có diện tích 5 m2 của nhà máy được thiết kế theo quy định như: Có mái che, tường bao kín, nền láng xi măng chống thấm, có cửa đóng mở khi ra vào và có biển báo đầy đủ.

- Tần suất thu gom: 01-02 lần/ngày.
- Tần suất vận chuyển: 01-02 lần/ngày.
- Hiện nay, toàn bộ chất thải sinh hoạt được Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên ký hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý. Khi Công ty HDAL đi vào hoạt động sẽ hợp đồng mua suất ăn từ nhà bếp của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên. Do vậy, chất thải sinh hoạt phát sinh sẽ được Công ty Huyndai Aluminum chịu trách nhiệm thu gom, hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. 

Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt của cơ sở được quản lý theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

3.2. Chất thải công nghiệp thông thường

Nguồn phát sinh: 

Chất thải công nghiệp thông thường (CTCNTT) phát sinh chủ yếu từ hoạt động sản xuất của nhà máy, gồm: bavia, đầu mẩu, vụn kim loại không dính các thành phần nguy hại; các loại Pallet gỗ; bao bì như nilon, carton, giấy, kim loại… với khối lượng 2.250 kg/năm được thống kê bảng sau:
Bảng 3.5. Danh mục chất thải công nghiệp
	STT
	Tên chất thải
	Mã chất thải
	Khối lượng (kg/năm)

	1
	Giấy bao bì carton
	18 01 05
	500

	2
	Pallet gỗ đã qua sử dụng
	12 08 08
	700

	5
	Phế liệu kim loại chủ yếu là nhôm, phoi phát sinh từ quá trình sản xuất
	-
	

	6
	Rác thải bao bì nhựa tổng hợp không nguy hại như
	18 01 06
	1200

	7
	Tấm lọc bụi của hệ thống xử lý khí thải
	-
	150

	Tổng khối lượng
	2.250


- Biện pháp thu gom, lưu giữ: 

Công ty HDAL sẽ bố trí các thùng chứa và kho chứa rác riêng biệt với Công ty Huyndai Aluminum, thực hiện phân loại chất thải tại nguồn đến khu vực kho chứa chất thải, chất thải có thể tái chế được thu gom riêng với chất thải không tái chế.

+ Bố trí các thùng lưu chứa các loại chất thải sản xuất thông thường trong khu vực nhà xưởng sản xuất, tập kết về kho lưu chứa chất thải rắn thông thường.

+ Bố trí kho chứa chất thải công nghiệp thông thường diện tích khoảng 20m2.
Hiện nay, toàn bộ chất thải sinh hoạt được Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên ký hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý. Khi cơ sở nhà máy HDAL đi vào hoạt động sẽ được lưu chứa tại các kho chứa riêng biệt, sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định.
4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:

Nguồn phát sinh: 

Căn cứ vào lượng phát sinh chất thải nguy hại và chất thải cần phải kiểm soát từ hoạt động của nhà máy hiện tại ước tính khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của dự án hiện tại  khoảng 4.060 kg/năm và liệt kê như sau:
Bảng 3.6. Danh mục chất thải nguy hại

	
	
	Trạng
	Mã chất
	Ký hiệu
	Khối lượng

	TT
	Tên chất thải
	
	
	
	phát sinh

	
	
	thái
	thải
	phân loại
	

	
	
	
	
	
	(kg/năm)

	
	
	
	
	
	

	I
	CTNH:
	
	
	
	2.680

	1
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	Rắn
	16 01 06
	NH
	30

	2
	Các loại dầu thải khác
	Lỏng
	17 07 03
	NH
	1.650

	
	Dầu động cơ, hộp số và bôi
	
	
	
	

	3
	trơn tổng hợp thải (gồm dầu
	Lỏng
	17 02 03
	NH
	1.000

	
	cắt thải)
	
	
	
	

	II
	CTCNPKS chưa được phân định được quản lý như CTNH:
	1.380

	4
	Giẻ lau dính dầu
	Rắn
	18 02 01
	KS
	1.030

	5
	Bao bì cứng thải bằng nhựa
	Rắn
	18 01 03
	KS
	100

	6
	Bao bì cứng thải bằng kim loại
	Rắn
	18 01 02
	KS
	250

	
	Tổng
	
	
	
	4.060


Biện pháp thu gom, lưu giữ: 
Chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp phải kiểm soát (chưa được phân định theo QCKTMT về ngưỡng CTNH) phát sinh từ hoạt động sản xuất, khu vực văn phòng; hoạt động chiếu sáng, sinh hoạt; hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng máy móc,…

Công ty HDAL sẽ bố trí các thùng chứa và kho chứa rác riêng biệt với Công ty Huyndai Aluminum, thực hiện phân loại chất thải tại nguồn đến khu vực kho chứa chất thải nguy hại.

Khi Công ty HDAL tiếp nhận và đưa dự án đi vào hoạt động sẽ bố trí kho chứa CTNH diện tích 5m2, kho chứa đảm bảo nhà kho có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. Nhà kho có sàn bê tông bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, chịu ăn mòn, không có khả năng phản ứng hóa học với CTNH; sàn có đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng CTNH cao nhất theo tính toán; tường và vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH bằng vật liệu không cháy Có phân chia các ô hoặc bộ phận riêng cho từng loại CTNH hoặc nhóm CTNH có cùng tính chất để cách ly với các loại hoặc nhóm CTNH khác có khả năng phản ứng hóa học với nhau bằng vách không cháy cao hơn chiều cao xếp CTNH. Có lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy (bao gồm bình bọt chữa cháy, cát để dập lửa) theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Vật liệu hấp thụ (cát khô) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng. Dán các biển cảnh báo chất thải nguy hại ở vị trí đúng với tầm nhìn của mọi người, hoặc cao hơn một chút và dấu hiệu biển gồm hình tam giác đều, nền tam giác mầu vàng, viền đen với các biểu tượng mầu đen và chữ màu đen (nếu có) tương ứng với tính chất của loại chất thải và ý nghĩa cảnh báo theo TCVN 6707:2009.

Khi cơ sở nhà máy HDAL đi vào hoạt động sẽ được lưu chứa tại các kho chứa riêng biệt, sau đó hợp đồng với đơn vị đủ chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định.
5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- Giảm thiểu tiếng ồn từ hoạt động vận tải: Sử dụng phương tiện vận chuyển đã được kiểm định về thông số kỹ thuật, nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài các biện pháp chung do Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên thực hiện, Công ty HDAL sẽ thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tra dầu mỡ các động cơ của phương tiện vận tải để phát hiện hỏng hóc và có phương án sửa chữa kịp thời. 

- Giảm thiểu tiếng ồn từ hoạt động sản xuất của nhà máy:

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong xưởng sản xuất như quần áo bảo hộ, nút bịt tai,...

+ Sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo các thông số kỹ thuật. 

+ Bố trí các máy móc một cách hợp lý, tránh để các máy gây ồn cùng hoạt động một lúc gây cộng hưởng tiếng ồn.

+ Thường xuyên kiểm tra máy móc, độ mài mòn các chi tiết máy luôn tra dầu mỡ, bôi trơn các máy và thay thế các chi tiết mài mòn. Tần suất 3 tháng/lần.

+ Bố trí hợp lý nhân lực làm việc trong các khu vực ô nhiễm tiếng ồn, độ rung nhằm đảm bảo sức khỏe lâu dài cho công nhân.

+ Tiếng ồn nơi làm việc đạt Quy chuẩn QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

6. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó các sự cố môi trường 

Mục đích của kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố trong quá trình vận hành cơ sở nhăm đảm bảo an toàn ở mức độ cao nhất cho người (tính mạng, sức khoẻ), giảm tối đa  các thiệt hại về vật chất, tài sản và các tác động đến môi trường khi sự cố xảy ra.

Các ưu tiên hàng đầu trong mọi tình huống khẩn cấp xảy ra sự cố là:

· Ưu tiên số 1: An toàn và tính mạng, sức khoẻ con người.
· Ưu tiên số 2: Giảm thiểu tác động đến môi trường.
· Ưu tiên số 3: Giảm thiểu thiệt hại về vật chất và tài sản.
Các hành động phải thực hiện khẩn cấp khi sự cố xảy ra là:

+ Báo động toàn bộ Công ty, ban lãnh đạo Công ty và bộ phận chuyên trách, khẩn trương tổ chức sơ tán (cán bộ, công nhân viên) ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong trường hợp sự cố lớn, nghiêm trọng có thể phải báo động, sơ tán cả khu vực dân cư lân cận nếu cần thiết.

+ Nếu có tai nạn xảy ra gọi cấp cứu 115.

+ Thực hiện các công tác tại chỗ: Trong trường hợp cháy, hoả hoạn thì dùng các phương tiện, thiết bị chữa cháy, bình cứu hoả, vòi nước... không chế, dập tắt, nếu là rò rỉ, chảy tràn dầu, hóa chất phải ngăn chặn, khoanh vùng, sơ cứu người bị nạn như: hít phải khí độc, băng, chấn thương.

Khi cơ sở đi vào hoạt động, chủ đầu tư sẽ rà soát, bổ sung các thiết bị ứng phó sự cố, xây dựng các chương trình ứng phó phù hợp với quy mô và công suất của nhà máy. Đồng thời phối hợp với đơn vị cho thuê nhà xưởng cùng lên phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo đúng quy định.

Nguyên tắc chung phòng ngừa và ứng phó như sau:


[image: image19]
Hình 3.4. Sơ đồ tổ chức quản lý phòng ngừa, ứng phó sự cố

a) Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 
- Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị phòng chống cháy nổ, nhất là khu vực nhà xưởng, kho chứa nguyên liệu, sản phẩm như thang, bình cứu hỏa các loại, thùng cát, câu liêm, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy.

- Các máy móc thiết bị đều có lịch kiểm tra kèm theo và được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật.

- Hướng dẫn thực hành thao tác xử lý tình huống theo đúng quy tắc an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố.

- Thiết kế thi công hệ thống nối đất và chống sét cho toàn bộ khu vực nhà xưởng và khu văn phòng.

- Phương án phòng cháy chữa cháy được thiết kế và phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

- Các quy định về phòng cháy chữa cháy sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ. Công ty sẽ trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình xịt, vòi chữa cháy tự động. Đồng thời trong quá trình thiết kế và xây dựng sẽ bố trí khu nhà xưởng, kho nguyên liệu và thành phẩm thông thoáng, có đường dẫn rộng rãi thuận lợi cho công tác chữa cháy. Hệ thống ống dẫn nước sẽ được thiết kế khoa học và rộng khắp, đảm bảo đủ nước cho công tác chữa cháy. Mọi cán bộ, công nhân trong nhà máy sẽ được huấn luyện định kỳ công tác phòng cháy chữa cháy.

· Hệ thống chữa cháy cố định bao gồm các bộ phận:


+ Hệ thống đường ống: gồm đường ống chính và các đường ống phân nhánh được làm bằng ống thép tráng kẽm các loại.


+ Họng nước chữa cháy trong nhà: là thiết bị nối từ đường ống ra các cuộn vòi mềm, qua lăng chữa cháy để phun nước vào đám cháy.


· Hệ thống các bình chữa cháy xách tay


+ Bình chữa cháy bằng khí CO2


+ Bình bột chữa cháy


Ngoài ra các tiêu chuẩn về an toàn sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc, đặc biệt là các tiêu chuẩn liên quan đến PCCC. Các thiết bị PCCC cơ học sẽ được bổ sung cho hệ thống vòi chữa cháy tự động.


Các tiêu chuẩn về an toàn sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc, đặc biệt là các tiêu chuẩn liên quan đến PCCC. Các thiết bị PCCC cơ học sẽ được bổ sung cho hệ thống vòi chữa cháy tự động.


Các mạng lưới điện cũng sẽ được nối với các bộ ngắt tự động và được kiểm soát bằng một hệ thống tự động. Bên cạnh đó các thiết bị báo cháy và chống cháy sẽ được lắp đặt tại các khu vực của Cơ sở.


Việc thiết kế và lắp đặt thiết bị PCCC phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước ban hành về PCCC. Các cán bộ nhân viên của Công ty sẽ được hướng dẫn sử dụng các thiết bị PCCC.
Công ty TNHH HDAL Việt Nam sẽ sử dụng lại nhà xưởng và máy móc, thiết bị trong nhà xưởng Alform (một phần nhà xưởng A2) của Công ty CP Huyndai Aluminum Vina. Các nhà xưởng của CP Huyndai Aluminum Vina đã được Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 19/TD-PCCC ngày 23 tháng 12 năm 2016; cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy số 40/KĐ-PCCC ngày 10 tháng 10 năm 2017; nghiệm thu phòng cháy chữa cháy tại Công văn số 3941/NT-PCCC ngày 14 tháng 11 năm.
b) Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố tai nạn lao động

Khi đi vào hoạt động, Nhà máy sẽ phối hợp với Công ty Huyndai Aluminum tổ chức cho toàn bộ công nhân viên học các lớp về an toàn lao động tránh sự cố đáng tiếc xảy ra. Khi có sự cố do tai nạn lao động xảy ra:

- Dừng sản xuất khu vực có người bị tai nạn, đưa người bị tai nạn đến bệnh viện gần nhất;

- Báo cho lãnh đạo công ty để khắc phục hậu quả và sản xuất trở lại bình thường tránh gây tâm lý hoang mang cho người lao động.
c) Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố của hệ thống xử lý khí thải 
- Định kỳ kiểm tra chất lượng khí thải. Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị quan trắc về việc thực hiện giám sát chất lượng môi trường định kỳ cho Nhà máy HDAL Việt Nam với tần suất 3 tháng/lần nhằm thường xuyên đo đạc, giám sát hiệu quả của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường mà Công ty đang thực hiện nhằm đảm bảo tránh các sự cố môi trường có thể xảy ra.

- Khi có sự cố hệ thống xử lý sẽ báo cáo lên lãnh đạo của công ty sau đó sẽ báo cáo bằng văn bản lên cơ quan nhà nước có chức năng.

- Các biện pháp khắc phục sự cố được lưu trữ ở dạng văn bản và được hướng dẫn cho cán bộ phụ trách.

- Các cán bộ vận hành phải được đào tạo các kiến thức về nguyên lý và hướng dẫn vận hành hệ thống; hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.
f) Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm
Công ty HDAL không thực hiện nấu ăn mà thuê Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên nấu ăn cho cán bộ công nhân viên. Do vậy, Công ty HDAL yêu cầu  đơn vị cung cấp suất ăn cần lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm có chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các nhà cung cấp thực phẩm đều có kiểm định, chứng nhận an toàn thực phẩm. Thực đơn trong mỗi ca được tính toán dựa trên nhu cầu dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.  
Biện pháp ứng phó khi có sự cố ngộ độc:
Khi xảy ra sự cố, Công ty HDAL sẽ phối hợp với Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên đưa ngay cán bộ, công nhân viên có dấu hiệu ngộ độc xuống phòng y tế, bố trí đủ chỗ cho cán bộ, công nhân viên nằm theo dõi. Bù nước, điện giải (oresol, hydrite). Sau đó đưa người bị ngộ độc đến bệnh viện.
Trong trường hợp xảy ra hàng loạt, gọi các số điện thoại sau để được tiếp ứng:
+ Cấp cứu 115, Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên hoặc cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, di chuyển đến bệnh viện.
+ Gọi công an 113, công an huyện, công an xã để giải quyết an ninh trật tự.
Điều hành phương tiện vận chuyển cán bộ công nhân viên đến các bệnh viện: Bằng xe cấp cứu của 115. Trong trường hợp số đông gọi tiếp xe của Trung tâm Y tế huyện thành phố Phổ Yên hoặc cơ sở y tế gần nhất. 
+ Phân công cán bộ theo các nhóm người bị ngộ độc và thực hiện thông tin liên lạc phản hồi.
Điều hành việc chuyển cán bộ công nhân đến bệnh viện:
Chuyển trước số người có dấu hiệu nặng, cử nhân viên đi cùng để theo dõi báo cáo. Bệnh viện chuyển đến: Bệnh viện đa khoa huyện thành phố Phổ Yên.
+ Phân công người theo dõi và cập nhật danh sách cán bộ công nhân viên tại bảng thông báo để theo dõi.
+Bố trí người giải thích, hướng dẫn người lao động.
+Bố trí người kiểm tra các vị trí làm việc để phát hiện tất cả số người bị ngộ độc.
+Bố trí nhân viên quản lí số lượng lao động còn lại và tiếp tục theo dõi.
g) Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố về điện, sét đánh, thiên tai
Các mạng lưới điện sẽ được nối với các bộ ngắt tự động và được kiểm soát bằng một hệ thống tự động. 

Chống sét: 02 đường cáp đồng thoát sét đảm bảo khả năng dẫn sét nhanh chóng, an toàn cho công trình, cáp thoát sét với diện tích cắt ngang là 70mm2. Cách 1.5m có một bộ kẹp định vị cáp thoát sét.

Đối với công tác phòng ngừa và ứng phó với sự cố cháy nổ phát sinh ra từ khu vực đường dây cao thế thì chủ cơ sở cho xây dựng công trình đảm bảo khoảng cách an toàn với hành lang an toàn của đường điện cao thế.


Nhà xưởng đã xây dựng đảm bảo việc tiêu thoát nước. Nếu sự cố ngập lụt xảy ra lập tức ngắt điện, phối hợp với Ban quản lý KCN Điềm Thụy và các cơ quan chức năng tiêu thoát nước kịp thời.

Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, Ban quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt chương trình quản lý và bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành, cụ thể:

Bố trí cán bộ chuyên trách về môi trường để trực tiếp phụ trách các vấn đề môi trường cho Công ty, kết hợp với các bên liên quan thực hiện lắp đặt thiết bị máy móc sản xuất và hệ thống quan trắc khí thải online.

 Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để giám sát việc vận hành, kiểm định hiệu chuẩn của hệ thống.

Chương trình quản lý môi trường của cơ sở tuân thủ theo đúng quy định của Luật BVMT.

Bộ máy quản lý, vận hành tại nhà máy được thể hiện qua sơ đồ sau:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Hình 3.5. Sơ đồ tổ chức quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có): Không có

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có):  

Không có

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp:  

Không có

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có):  Không có

CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

Nguồn phát sinh nước thải của cơ sở là toàn bộ nước thải tại khu vực nhà xưởng A2 (phần diện tích Công ty HDAL sử dụng) sẽ được thu gom, lắng sơ bộ tại các nhà vệ sinh trong khu vực nhà xưởng sau đó được đấu nối về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt có công suất 105m3/ngày.đêm được thải vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCN Điềm Thuỵ qua 01 điểm đấu nối (X = 2373958; Y = 436580). Toàn bộ nước thải của Công ty HDAL phát sinh sẽ được Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên chịu trách nhiệm thu gom và xử lý.

Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên đã có thoả thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Điềm Thuỵ theo Hợp đồng dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải số 01/HĐ-BQLDA năm 2016 ký với Ban Quản lý các cơ sở xây dựng Khu công nghiệp. 

Qua kết quả quan trắc định kỳ của Công ty thực hiện, chất lượng nước thải cho thấy các chỉ tiêu phân tích đối với nước thải sinh hoạt luôn đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) trước khi đấu nối vào KCN Điềm Thụy.

Do đó, Cơ sở nhà máy HDAL Việt Nam không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý đã được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Điềm Thuỵ, không xả ra môi trường).

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

- Tổng hợp các nguồn phát sinh và dòng khí thải của cơ sở trong bảng sau

                                          Bảng 4.1. Tổng hợp nguồn phát sinh khí thải, dòng thải và vị trí các điểm xả khí thải của cơ sở

	STT
	Nguồn phát sinh khí thải
	Dòng thải tương ứng
	Các chất ô nhiễm trong dòng khí thải
	Lưu lượng tối đa (m3/h)
	Phương thức xả thải
	Tọa độ điểm xả (tọa độ VN2000, kinh tuyến 106º30’ múi chiếu 3º)

	1 
	
	
	
	
	
	X
	Y

	2 
	Nguồn số 1: Khí thải từ buồng gia công hàn số 01 tại xưởng A2
	Dòng thải 1: Khí thải từ ống thải của HTXL khí thải chung cho buồng gia công hàn số 01-04 tại xưởng A2
	Bụi tổng, As, Cd, Pb, Cu, Zn; 
	3.600
	Thải liên tục trong 8 giờ/ngày
	2374040
	436589

	3 
	Nguồn số 2: Khí thải từ buồng gia công hàn số 02 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	4 
	Nguồn số 3: Khí thải từ buồng gia công hàn số 03 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	5 
	Nguồn số 4: Khí thải từ buồng gia công hàn số 04 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	6 
	Nguồn số 5: Khí thải từ buồng gia công hàn số 05 tại xưởng A2
	Dòng thải 2: Khí thải từ ống thải của HTXL khí thải chung cho buồng gia công hàn số 05-07 tại xưởng A2
	Bụi tổng, As, Cd, Pb, Cu, Zn 
	3.600
	Thải liên tục trong 8 giờ/ngày
	2374040
	436589

	7 
	Nguồn số 6: Khí thải từ buồng gia công hàn số 06 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	8 
	Nguồn số 7: Khí thải từ buồng gia công hàn số 07 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	9 
	Nguồn số 8: Khí thải từ buồng gia công hàn số 11 tại xưởng A2
	Dòng thải 3: Khí thải từ ống thải của HTXL khí thải chung cho buồng gia công hàn số 11-14 tại xưởng A2 
	Bụi tổng, As, Cd, Pb, Cu, Zn 
	3.600
	Thải liên tục trong 8 giờ/ngày
	2374038
	436589

	10 
	Nguồn số 9: Khí thải từ buồng gia công hàn số 12 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	11 
	Nguồn số 10: Khí thải từ buồng gia công hàn số 13 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	12 
	Nguồn số 11: Khí thải từ buồng gia công hàn số 14 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	13 
	Nguồn số 12: Khí thải từ buồng gia công hàn số 08 tại xưởng A2
	Dòng thải 4: Khí thải từ ống thải của HTXL khí thải chung cho buồng gia công hàn số 08-10 tại xưởng A2
	Bụi tổng, As, Cd, Pb, Cu, Zn 
	3.600
	Thải liên tục trong 8 giờ/ngày
	2374034
	436589

	14 
	Nguồn số 13: Khí thải từ buồng gia công hàn số 09 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	15 
	Nguồn số 14: Khí thải từ buồng gia công hàn số 10 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	16 
	Nguồn số 15: Khí thải từ buồng gia công hàn số 15 tại xưởng A2
	Dòng thải 5: Khí thải từ ống thải của HTXL khí thải chung cho buồng gia công hàn số 15-18 tại xưởng A2
	Bụi tổng, As, Cd, Pb, Cu, Zn
	3.600
	Thải liên tục trong 8 giờ/ngày
	2374032
	436579

	17 
	Nguồn số 16: Khí thải từ buồng gia công hàn số 16 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	18 
	Nguồn số 17: Khí thải từ buồng gia công hàn số 17 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	19 
	Nguồn số 18: Khí thải từ buồng gia công hàn số 18 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	20 
	Nguồn số 19: Khí thải từ buồng gia công hàn số 19 tại xưởng A2
	Dòng thải 6: Khí thải từ ống thải của HTXL khí thải chung cho buồng gia công hàn số 19-21 tại xưởng A2
	Bụi tổng, As, Cd, Pb, Cu, Zn 
	3.600
	Thải liên tục trong 8 giờ/ngày
	2374030
	436579

	21 
	Nguồn số 20: Khí thải từ buồng gia công hàn số 20 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	22 
	Nguồn số 21: Khí thải từ buồng gia công hàn số 21 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	23 
	Nguồn số 22: Khí thải từ buồng gia công hàn số 32 tại xưởng A2
	Dòng thải 7: Khí thải từ ống thải của HTXL khí thải buồng gia công hàn số 32-35 tại xưởng A2
	Bụi tổng, As, Cd, Pb, Cu, Zn 
	3.600
	Thải liên tục trong 8 giờ/ngày
	2374028
	436579

	24 
	Nguồn số 23: Khí thải từ buồng gia công hàn số 33 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	25 
	Nguồn số 24: Khí thải từ buồng gia công hàn số 34 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	26 
	Nguồn số 25: Khí thải từ buồng gia công hàn số 35 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	27 
	Nguồn số 26: Khí thải từ buồng gia công hàn số 22 tại xưởng A2
	Dòng thải 8: Khí thải từ ống thải của HTXL khí thải buồng gia công hàn số 22-25 tại xưởng A2
	Bụi tổng, As, Cd, Pb, Cu, Zn 
	3.600
	Thải liên tục trong 8 giờ/ngày
	2374022
	436579

	28 
	Nguồn số 27: Khí thải từ buồng gia công hàn số 23 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	29 
	Nguồn số 28: Khí thải từ buồng gia công hàn số 24 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	30 
	Nguồn số 29: Khí thải từ buồng gia công hàn số 25 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	31 
	Nguồn số 30: Khí thải từ buồng gia công hàn số 26 tại xưởng A2
	Dòng thải 9: Khí thải từ ống thải của HTXL khí thải buồng gia công hàn số 26-28 tại xưởng A2
	Bụi tổng, As, Cd, Pb, Cu, Zn 
	3.600
	Thải liên tục trong 8 giờ/ngày
	2374014
	436570

	32 
	Nguồn số 31: Khí thải từ buồng gia công hàn số 27 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	33 
	Nguồn số 32: Khí thải từ buồng gia công hàn số 28 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	34 
	Nguồn số 33: Khí thải từ buồng gia công hàn số 29 tại xưởng A2
	Dòng thải 10: Khí thải từ ống thải của HTXL khí thải buồng gia công hàn số 29-31 tại xưởng A2
	Bụi tổng, As, Cd, Pb, Cu, Zn 
	3.600
	Thải liên tục trong 8 giờ/ngày
	2374008
	436570

	35 
	Nguồn số 34: Khí thải từ buồng gia công hàn số 30 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	

	36 
	Nguồn số 35: Khí thải từ buồng gia công hàn số 31 tại xưởng A2
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 


Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên đã tháo dỡ bỏ buồng gia công hàn số 01, 02 và 03 tại xưởng A2, tức nguồn số 25, 26, 27 và 14 buồng gia công hàn tại xưởng C, tức nguồn số 60 đến nguồn số 73 theo theo Giấy phép môi trường số 232/GPMT-BTNMT ngày 03 tháng 10 năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Do vậy, Công ty sẽ sử dụng lại các buồng gia công hàn từ số 4.                                                             

Theo đó, 10 dòng khí thải ra môi trường từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải thường xuyên nêu trên là bụi, khí thải đã qua xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B với hệ số Kp = 0,8, Kv = 1,0 (theo các kết quả quan trắc, phân tích môi trường định kỳ của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên).

Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong các dòng khí thải của cơ sở được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong các dòng khí thải
	
	
	
	Giá trị giới hạn theo

	TT
	Các chất ô nhiễm
	Đơn vị
	QCVN 19:2009/BTNMT

	
	
	
	(cột B, Kp = 0,8, Kv = 1,0)

	1
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	160

	2
	As
	mg/Nm3
	8

	3
	Cd
	mg/Nm3
	4

	4
	Pb
	mg/Nm3
	4

	5
	Cu
	mg/Nm3
	8

	6
	Zn
	mg/Nm3
	24


Ghi chú:

QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần đối với các chỉ tiêu kim loại nặng; 03 tháng/lần đối với chỉ tiêu còn lại.

- Vị trí xả khí thải nằm trong khuôn viên Nhà máy tại Lô CN6, Khu công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình và phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, độ rung phát sinh chủ yếu trong quá trình vận hành máy móc của cơ sở, ngoài ra còn tiếng ồn từ hoạt động của các phương tiện giao thông của CBCNV, phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu ra vào khu vực cơ sở. 

Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính của cơ sở được nêu tại bảng sau đây:
Bảng 4.3. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung của cơ sở

	STT
	Nguồn phát sinh
	Vị trí phát sinh

(Tọa độ VN2000, kinh tuyến 106o30’, múi chiếu 3º)

	
	
	X
	Y

	1
	Khu vực 35 buồng gia công hàn tại xưởng A2
	2374002
	436421

	2
	Khu vực thiết bị xử lý khí thải (dòng số 1, dòng số 2, dòng số 3, dòng số 4, dòng số 5, dòng số 6)
	2374112
	436554

	3
	Khu vực thiết bị xử lý khí thải (dòng số 7, dòng số 8, dòng số 9, dòng số 10)
	2374065
	436510


· Tiếng ồn, độ rung đảm bảo đáp ứng QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 
Bảng 4.4. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm độ rung, tiếng ồn

	STT
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức ồn cho phép (dBA)
	Tần suất

quan trắc định kỳ
	Ghi chú

	
	Từ 6 giờ đến 21 giờ
	Từ 21 giờ đến 6 giờ
	
	

	Tiếng ồn:
	70
	55
	-
	Khu vực thông thường

	Độ rung
	70
	60
	-
	Khu vực thông thường


4. Quản lý chất thải phát sinh

a. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại:

Bảng 4.5. Danh sách chất thải nguy hại phát sinh

	
	
	Trạng
	Mã chất
	Ký hiệu
	Khối lượng

	TT
	Tên chất thải
	
	
	
	phát sinh

	
	
	thái
	thải
	phân loại
	

	
	
	
	
	
	(kg/năm)

	
	
	
	
	
	

	I
	CTNH:
	
	
	
	2.680

	1
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	Rắn
	16 01 06
	NH
	30

	2
	Các loại dầu thải khác
	Lỏng
	17 07 03
	NH
	1.650

	
	Dầu động cơ, hộp số và bôi
	
	
	
	

	3
	trơn tổng hợp thải (gồm dầu
	Lỏng
	17 02 03
	NH
	1.000

	
	cắt thải)
	
	
	
	

	II
	CTCNPKS chưa được phân định được quản lý như CTNH:
	1.380

	4
	Giẻ lau dính dầu
	Rắn
	18 02 01
	KS
	1.030

	5
	Bao bì cứng thải bằng nhựa
	Rắn
	18 01 03
	KS
	100

	6
	Bao bì cứng thải bằng kim loại
	Rắn
	18 01 02
	KS
	250

	
	Tổng
	
	
	
	4.060


b. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh:

Bảng 4.6. Danh sách chất thải công nghiệp thông thường phát sinh
	STT
	Tên chất thải
	Mã chất thải
	Khối lượng (kg/năm)

	1
	Giấy bao bì carton
	18 01 05
	500

	2
	Pallet gỗ đã qua sử dụng
	12 08 08
	700

	5
	Phế liệu kim loại chủ yếu là nhôm, phoi phát sinh từ quá trình sản xuất
	-
	

	6
	Rác thải bao bì nhựa tổng hợp không nguy hại như
	18 01 06
	1200

	7
	Tấm lọc bụi của hệ thống xử lý khí thải
	-
	150

	Tổng khối lượng
	2.550


c. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:

Bảng 4.7. Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh

	TT
	Tên chất thải
	Khối lượng (kg/năm)

	1
	Rác sinh hoạt
	54.600

	Tổng khối lượng
	


5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại:

Không thuộc cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại

6. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có):  

Không thuộc cơ sở nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất 

Chương V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải.

Các kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong năm 2022, năm 2023 trước thời điểm lập báo cáo đề xuất theo các Báo cáo kết quả quan trắc môi trường của Công ty Hyundai Aluminum tại Thái Nguyên (trong đó đã bao gồm các hạng mục nhà xưởng và hệ thống do Công ty TNHH HDAL quản lý, sử dụng) được tổng hợp trong các bảng sau: 

Bảng 5.1. Kết quả phân tích nước thải sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt năm 2022 và 2023
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 14:2008/BTN MT (Cột B)

	
	
	
	Năm 2022
	Năm 2023
	

	
	
	
	Quý 1
	Quý 2
	Quý 3
	Quý 4
	Quý 1
	Quý 2
	Quý 3
	Quý 4
	

	1
	pH
	-
	7,6
	6,9
	6,7
	7,6
	7,9
	7,2
	7,0
	6,9
	5 đến 9

	2
	Tổng chất răng lơ lửng
	mg/L
	42
	16
	12
	<6
	4
	9
	7
	18
	100

	3
	BOD5 (200C)
	mg/L
	25,1
	28
	23,7
	20,7
	11,8
	7,2
	7
	5,7
	50

	4
	Chất hoạt động bề mặt
	mg/L
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	10

	5
	Phosphat (tính theo P)
	mg/L
	1,65
	1,46
	1,52
	1,04
	0,64
	0,38
	<0,02
	<0,02
	10

	6
	Sunfua (tính theo H2S)
	mg/L
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	<0,05
	<0,05
	4,0

	7
	Amoni (tính theo N)
	mg/L
	4,48
	4,48
	4,48
	<0,2
	<0,2
	1,68
	<0,35
	<0,35
	10

	 8
	Tổng Coliforms (**)
	MPN/100mL
	2100
	2300
	2100
	2100
	2100
	2300
	1400
	1200
	5000


Ghi chú:
· QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt.

· Cột B: Áp dụng khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

· (**) Chỉ tiêu được thực hiện bởi Viện hoá học công nghiệp Việt Nam – Vimcerts 087.

Nhận xét: So sánh kết quả phân tích nước thải sinh hoạt với các QCVN cho thấy: Tất cả các thông số đánh giá chất lượng môi trường nước thải sinh hoạt của trạm XLNT sinh hoạt 105 m3/ngày đều nằm trong giới hạn cho phép. Như vậy, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt hiện hữu tại nhà máy đang xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh đạt hiệu quả.

Bảng 5.2: Kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2022:

Trong năm 2022, Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên vận hành sản xuất và thực hiện quan trắc các thông số ô nhiễm để theo dõi hiệu quả xử lý của các các hệ thống, kết quả quan trắc khí thải tại các hệ thống như sau:

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả

	
	
	
	KT- H1
	KT- H2
	KT- H3
	KT- H4
	KT- H5
	KT- H6
	KT- H7
	KT- H8
	KT- H9
	KT- H10
	KT- H11
	KT- H12
	KT- H13
	KT- H14
	KT- H15
	KT- H16
	KT- H17
	KT- H18

	 
	Quý 1

	1
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	3,1
	<2
	<2
	2,8
	2,0
	2,2
	<2
	<2

	2
	Lưu lượng
	m3/h
	3.567
	3.432
	3.554
	3.296
	3.55
	3.712
	3.668
	3.347
	3.018
	3.424
	3.336
	3.374
	3.166
	3.212
	3.078
	3.215
	3.69
	3.752

	3
	As
	mg/Nm3
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01

	4
	Cd
	mg/Nm3
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005

	5
	Pb
	mg/Nm3
	0,017
	0,018
	0,018
	<0,005
	0,016
	0,017
	0,016
	0,017
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,014
	0,015
	0,017
	0,019
	0,019
	0,019

	6
	Cu
	mg/Nm3
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05

	7
	Zn
	mg/Nm3
	0,039
	0,033
	<0,03
	0,045
	<0,03
	<0,03
	0,032
	0,039
	0,035
	0,032
	0,033
	<0,030
	0,037
	<0,030
	0,030
	0,032
	<0,030
	<0,030

	
	Quý 2

	1
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	2,5
	<2
	<2
	<2
	2,1
	<2
	2,1
	2,9
	<2
	<2
	2,2
	<2
	<2

	2
	Lưu lượng
	m3/h
	3.397
	3.405
	3.51
	3.347
	3.612
	3.79
	3.517
	3.502
	3.157
	3.387
	3.219
	3.51
	3.058
	3.417
	3.202
	3.319
	3.347
	3.895

	3
	As
	mg/Nm3
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01

	4
	Cd
	mg/Nm3
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005

	5
	Pb
	mg/Nm3
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005

	6
	Cu
	mg/Nm3
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05

	7
	Zn
	mg/Nm3
	0,033
	0,034
	0,034
	0,032
	0,032
	0,030
	0,030
	0,030
	<0,030
	<0,030
	<0,030
	<0,030
	<0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,031
	0,031

	
	Quý 3

	1
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2

	2
	Lưu lượng
	m3/h
	3.617
	3.258
	3.179
	3.35
	3.715
	3.429
	3.519
	3.67
	3.127
	3.089
	3.219
	3.51
	3.527
	3.378
	3.617
	3.916
	3.905
	3.827

	3
	As
	mg/Nm3
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01

	4
	Cd
	mg/Nm3
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005

	5
	Pb
	mg/Nm3
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005

	6
	Cu
	mg/Nm3
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05

	7
	Zn
	mg/Nm3
	0,031
	0,033
	0,031
	0,031
	0,032
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	0,035
	0,030
	0,030
	0,034
	0,031
	0,033
	0,034
	<0,03
	<0,03
	<0,03

	
	Quý 4 

	1
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	2
	<2
	<2

	2
	Lưu lượng
	m3/h
	3.617
	3.258
	3.179
	3.35
	3.899
	3.567
	3.622
	3.781
	3.224
	3.118
	3.112
	3.466
	3.327
	3.475
	3.518
	3.854
	3.812
	3.858

	3
	As
	mg/Nm3
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01

	4
	Cd
	mg/Nm3
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005

	5
	Pb
	mg/Nm3
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005

	6
	Cu
	mg/Nm3
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05

	7
	Zn
	mg/Nm3
	0,040
	0,043
	0,044
	0,041
	0,035
	0,031
	0,041
	0,041
	0,039
	0,025
	0,034
	0,028
	0,023
	0,031
	0,035
	0,035
	0,036
	0,035


Bảng 5.3: Kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2023:

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả

	
	
	
	KT- H1
	KT- H2
	KT- H3
	KT- H4
	KT- H5
	KT- H6
	KT- H7
	KT- H8
	KT- H9
	KT- H10
	KT- H11
	KT- H12
	KT- H13
	KT- H14
	KT- H15
	KT- H16
	KT- H17
	KT- H18

	 
	Quý 1

	1
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	2,1
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	3,5
	<2
	<2
	3,0
	<2
	2,8

	2
	Lưu lượng
	m3/h
	2.425
	2.516
	2.312
	2.427
	2.612
	2.458
	2.554
	2.516
	2.562
	2.417
	2.606
	2.710
	2.510
	2.609
	2.618
	2.413
	2.732
	2.562

	3
	As
	mg/Nm3
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01

	4
	Cd
	mg/Nm3
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005

	5
	Pb
	mg/Nm3
	0,017
	0,018
	0,018
	<0,005
	0,016
	0,017
	0,016
	0,017
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,014
	0,015
	0,017
	0,019
	0,019
	0,019

	6
	Cu
	mg/Nm3
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05

	7
	Zn
	mg/Nm3
	0,031
	0,032
	0,037
	0,036
	0,036
	0,036
	0,039
	<0,03
	0,036
	0,039
	0,040
	0,034
	0,035
	0,037
	0,038
	0,038
	0,038
	0,037

	
	Quý 2

	1
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	3,5
	2,1
	<2
	<2
	2,3
	<2
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ

	2
	Lưu lượng
	m3/h
	2.217
	2.458
	2.510
	2.689
	2.109
	2.617
	2.528
	2.712
	2.649
	2.410
	2.705
	2.534
	2.638
	2.417
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ

	3
	As
	mg/Nm3
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ

	4
	Cd
	mg/Nm3
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ

	5
	Pb
	mg/Nm3
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ

	6
	Cu
	mg/Nm3
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ

	7
	Zn
	mg/Nm3
	0,041
	0,040
	0,039
	0,040
	0,041
	0,039
	0,040
	0,040
	0,037
	0,038
	0,037
	0,037
	0,039
	0,040
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ

	
	Quý 3

	1
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	<2
	<2
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ

	2
	Lưu lượng
	m3/h
	3.198
	3.196
	2.919
	2.918
	2.611
	2.612
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	3.283
	3.445
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ

	3
	As
	mg/Nm3
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	<0,01
	<0,01
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ

	4
	Cd
	mg/Nm3
	0,014
	0,018
	0,020
	0,016
	0,020
	0,020
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	0,018
	0,018
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ

	5
	Pb
	mg/Nm3
	0,015
	0,015
	0,013
	0,016
	0,017
	0,013
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	0,022
	0,017
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ

	6
	Cu
	mg/Nm3
	<0,05
	0,051
	0,050
	0,051
	0,053
	0,053
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	0,050
	<0,05
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ

	7
	Zn
	mg/Nm3
	0,041
	0,044
	0,041
	0,039
	0,045
	0,045
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	0,041
	0,041
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ

	
	Quý 4 

	1
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ

	2
	Lưu lượng
	m3/h
	3.306
	3.314
	2.885
	3.278
	3.335
	3.309
	3.322
	3.315
	3.380
	3.174
	3.317
	3.351
	3.322
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ

	3
	As
	mg/Nm3
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ

	4
	Cd
	mg/Nm3
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,020
	0,020
	0,017
	0,022  
	0,019
	0,019
	0,017
	0,016
	0,017
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ

	5
	Pb
	mg/Nm3
	0,018
	0,018
	0,015
	0,015
	0.014
	0.016
	0.023
	0.012
	0,015
	0,018
	0,014
	0,018
	0,016
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ

	6
	Cu
	mg/Nm3
	0,054
	0,060
	0,060
	0,061
	0.054
	0.055
	0.053
	0.053
	0,056
	0,055
	<0,05
	0,053
	0,050
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ

	7
	Zn
	mg/Nm3
	0,057
	0,063
	0,052
	0,051
	0.060
	0.054
	0.049
	0,044
	0,045
	0,050
	0,047
	0,048
	0,049
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ
	KHĐ


Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0) trước khi thải ra môi trường, cụ thể như sau:

Bảng 5.4: Quy chuẩn đối chiếu khí thải của cơ sở

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Phương pháp thử nghiệm
	QCVN 19:2009/ BTNMT (Cột B, Cmax); QCVN 20:2009/BTNMT

	1
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	US EPA 5
	200

	2
	Lưu lượng
	m3/h
	EPA Method 2
	-

	3
	As
	mg/Nm3
	US EPA 29
	10

	4
	Cd
	mg/Nm3
	US EPA 29
	5

	5
	Pb
	mg/Nm3
	US EPA 29
	5

	6
	Cu
	mg/Nm3
	US EPA 29
	10

	7
	Zn
	mg/Nm3
	US EPA 29
	30


Ghi chú:
· KT - H1 đến KT – H18: 18 ống phóng không của công đoạn gia công hàn
· QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

· Cột B: áp dụng cho Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

· Cmax = C x Kp x Kv. Trong đó Kp=1 do Lưu lượng nguồn thải P ≤ 20.000 m3/h, Kv=1 do cơ sở thuộc khu vực loại 3

· (1) QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

· KPH: Không phát hiện được
· Dấu “-”: Không có trong quy chuẩn/Không đo
· Dấu (*): chỉ tiêu được thực hiện bởi Trạm quan trắc và phân tích môi trường lao động- Vimcerts 025.

· Dấu (**) Chỉ tiêu được thực hiện bởi Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật, thiết bị và công nghệ môi trường Nguyễn Gia- Vimcerts 251.

Nhận xét: 

- Tại quý 3 năm 2023, Công ty không thực hiện quan trắc các nguồn thải KT-H7,8,9,10,11,14,15,16,17,18 và quý 4 năm 2023, không thực hiện quan trắc nguồn thải KT-H14,15,16,17,18 do các hệ thống này dừng hoạt động (kí hiệu: KHĐ).


- Các thông số quan trắc và phân tích của mẫu khí thải của  của cơ sở đều cho các giá trị nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B, Cmax). Như vậy, cho thấy các tác động do bụi, khí thải đối với người lao động và môi trường xung quanh do cơ sở gây ra là không đáng kể.

Chương VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn cơ sở đi vào vận hành, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở:

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

Bảng 6.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải

	STT
	Tên công trình 
	Thời gian bắt đầu 
	Thời gian kết thúc
	Công suất dự kiến đạt được

	1
	Các hệ thống xử lý khí thải tại một phần nhà xưởng A2 (gồm 10 hệ thống xử lý khí thải)
	30/10/2024-04/11/2024
	Đạt khoảng 80-100% công suất thiết kế


1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:

· Đơn vị thực hiện quan trắc môi trường

Nhà thầu chính:

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI (VIMCERTS 253)

Địa chỉ
: Thôn Thượng Khê, Xã Cấn hữu, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội

VPGD
: Căn J03-17 Khu An Phú Shop Villa - KĐT Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0108012829

Điện thoại
: 0246.683.2969




Đại diện
: Ông ĐỖ VĂN QUỲNH 

    Chức vụ: Giám đốc

Giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp: VIMCERTS 253, cấp lần 1 tại Quyết định số 2413/QĐ-BTNMT ngày 19/09/2019.

Nhà thầu phụ: 

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN

(VIMCERTS 267)

Địa chỉ
: Số 10, ngõ 49, xóm Hồng Thái, thôn Hoàng Xá, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0107064454

Điện thoại
: 024 63263610



Đại diện
: Ông VÕ CHÍ LINH 

    Chức vụ: Giám đốc

Giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp: VIMCERTS 267, cấp lần 1 tại Quyết định số 2268/QĐ-BTNMT ngày 13/10/2020.

· Tần suất lấy mẫu

· Giai đoạn hiệu chỉnh hệ thống: 15 ngày/lần.

· Giai đoạn hoạt động ổn định: 3 ngày liên tiếp.
2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

Chủ cơ sở kết hợp với các cơ quan chuyên môn lập chương trình giám sát ô nhiễm môi trường nhằm mục đích giám sát các tác động tới môi trường cũng như đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lý ô nhiễm.

Nội dung kế hoạch quan trắc môi trường như sau:
2.1.1. Giám sát đối với nước thải sinh hoạt
Theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, dự án đấu nốixả nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Điềm Thuỵ,  do đó không phải thực hiện quan trắc nước thải định kỳ.
2.1.2. Giám sát đối với khí thải

- Vị trí quan trắc: 

Tại các ống thải của HTXL khí thải chung cho các buồng gia công hàn tại xưởng A2 (các dòng thải từ 01-10).  

- Thông số quan trắc: Bụi tổng
- Tần suất: 03 tháng/lần
- Quy chuẩn so sánh: Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0).
2.2. Quan trắc tự động chất thải
Cơ sở không thuộc đối tượng lắp đặt thiết bị quan trắc tự động chất thải. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan 

2.3.1. Đối với chất thải rắn thông thường

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục. 

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp. 

- Giám sát khối lượng, chủng loại, hóa đơn và chứng từ giao nhận chất thải. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

2.3.2. Đối với chất thải nguy hại 

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục. 

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải nguy hại. 

- Giám sát khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.
- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường
- Kinh phí thực hiện quan trắc trong giai đoạn VHTN: 350.000.000 đồng

- Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm: 150.000.000 đồng.

CHƯƠNG VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
Dự án Công ty TNHH HDAL Việt Nam sử dụng lại nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên tính đến thời điểm nộp báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là chưa đi vào hoạt động. Do vậy, chưa có kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở. 

Tuy nhiên, trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo đề xuất này, tại cơ sở (là Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên) diễn ra 01 đợt thanh tra của của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Căn cứ biên bản vi phạm hành chính, ngày 23/6/2023, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 50/QĐ-XPHC đối với Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên cổ phần Hyundai Aluminum Vina tại Thái Nguyên. Theo Quyết định, Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên đã vi phạm:

- Thải khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần, cụ thể: mẫu khí thải sau xử lý của ống khói chung của hệ thống xử lý khí thải 02 lò nấu nhôm có thông số CO vượt 1,09 lần QCVN 19:2009/BTNMT cột B hệ số Kp=0,8 và Kv=1,0.

- Không xử lý sơ bộ nước thải phát sinh theo điều kiện trong văn bản thoả thuận với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và giấy phép môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trước khi đấu nối với hệ thống thu gom để tiếp tục xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định. Cụ thể: kết quả phân tích mẫu nước thải tại ống xả nước thải của hệ thống xử lý nước thải sản xuất trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Điềm thuỵ cho thấy thông số Florua vượt 2,65 lần; Xyanua vượt 41,7 lần; Crom (VI) vượt 18,2 lần; Crom (III) vượt 143 lần; Sắt vượt 1,6 lần.

Theo đó Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên phải nộp phạt vi phạm hành chính với số tiền phải nộp là 75.729.900 đồng. Ngày 22/11/2023, Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên đã chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính và đã thực hiện giải pháp khắc phục sự cố xảy ra như sau:

- Đối với sự cố thông số CO trong khí thải tại ống khói chung của hệ thống xử lý khí thải 02 lò nấu nhôm vượt giới hạn cho phép 1,09 lần: nhà máy đã điều chỉnh chế độ vận hành lò nấu nhôm đảm bảo cung cấp đủ lượng O2 để phản ứng cháy xảy ra hoàn toàn, CO sẽ được chuyển hoá hoàn toàn thành CO2. Theo đó, ngày 26/11/2012, nhà máy đã lấy mẫu quan trắc khí thải tại ống khói chung của 02 hệ thống xử lý khí thải 02 lò nấu nhôm. Kết quả phân tích mẫu khí thải cho thấy, nồng độ CO đạt 57,0 mg/Nm3 nhỏ hơn giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0). 

- Đối với sự cố hệ thống XLNT sản xuất vận hành không đảm bảo xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn đấu nối nước thải của KCN Điềm Thuỵ.

Nguyên nhân xảy ra sự cố: xưởng sơn mạ gặp sự cố bục bể chứa nước thải buộc phải xả nước vào bể chứa nước thải Crom của hệ thống XLNT sản xuất, do đó trạm đã bị quá tải dẫn tới sự cố tràn bể, không đảm bảo thời gian lưu chứa xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn đấu nối nước thải của KCN Điềm Thuỵ.

Giải pháp kỹ thuật khắc phục: ngay sau đó nhà máy đã cho sửa chữa, cải tạo lại bể chứa nước thải trong xưởng sản xuất. Đồng thời, đã đầu tư bổ sung 01 bể chứa nước thải Crom dung tích 50 m3 (bể ngầm, kết cấu BTCT) nhằm tăng thời gian lưu chứa và ứng phó sự cố nước thải tương tự xảy ra. Kết quả phân tích nước thải sau thời gian khắc phục sự cố cho thấy, nước thải sản xuất của nhà máy đảm bảo đạt tiêu chuẩn đấu nối nước thải của KCN Điềm Thuỵ.

Việc hoàn thành khắc phục một số tồn tại về tình hình hoạt động, vận hành các trạm xử lý nước thải của nhà máy Alutec Vina đã được Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên kiểm tra và xác nhận tại Biên bản làm việc ngày 02/4/2024.

Trên đây là nội dung các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền đối với cơ sở (là Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên) trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo và nêu rõ việc khắc phục vi phạm. Do vậy, khi tiếp quản lại và vận hành các hệ thống, Công ty HDAL cần phải quan tâm và nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Cam kết thực hiện các biện pháp quản lý môi trường liên quan đến nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại… trong suốt quá trình hoạt động, cụ thể như sau: 

- Cam kết thực hiện phân định, phân loại, lưu giữ và định kỳ chuyển giao cho các đơn vị có đầy đủ năng lực thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải nguy hại theo quy định của Luật bảo vệ môi trường; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Đảm bảo khí thải được xử lý đạt Quy chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường: Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, hệ số Kp = 0,8 và Kv = 1,0).

- Tạm dừng hoạt động sản xuất khi xảy ra sự cố về môi trường. 

- Cam kết trong quá trình thực hiện nếu Cơ sở có những thay đổi so với báo cáo giấy phép môi trường đã được phê duyệt, Chủ cơ sở phải có văn bản báo cáo cơ quan thẩm quyền kiểm tra giám sát 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các tiêu chuẩn Việt Nam. 

- Đền bù thiệt hại và khắc phục ô nhiễm môi trường khi có sự cố, rủi ro môi trường xảy ra trong quá suốt trình hoạt động của Cơ sở

- Các hoạt động của cơ sở chịu sự giám sát của các cơ quan chức năng về quản lý môi trường của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên, UBDN thành phố Phổ Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên./.

PHỤ LỤC BÁO CÁO
Phụ lục 1: Các tài liệu pháp lý và giấy tờ liên quan:

A. Các tài liệu pháp lý và giấy tờ liên quan của Công ty TNHH HDAL Việt Nam

1. Hợp đồng nguyên tắc về mượn nhà xưởng ký với Công ty cổ phần Hyundai Aluminum Vina ngày 15/11/2023 (Chủ sỡ hữu của Công ty TNHH HDAL Việt Nam).

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp 4601613054, đăng ký lần đầu ngày 07/12/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp; 

3. Giấy chứng nhận đầu tư số 3232828266 do Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2023.

4. Thỏa thuận chuyển giao kinh doanh Alform và cho thuê tài sản Alform giữa của Công ty Cổ phần Huyndai Aluminum Vina và Công ty TNHH HDAL Việt Nam tại thỏa thuận đã được ký kết ngày 20/12/2023.
B. Các tài liệu pháp lý và giấy tờ liên quan của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0900259904 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 30/10/2006, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 01/04/2021.

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mã số chi nhánh 0900259904-004 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 16/04/2021.
3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 6566814305 do Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 15/04/2015, cấp điều chỉnh lần thứ 10 ngày 15/7/2022.

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0900259904 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 30/10/2006, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 30/03/2023.

5. Quyết định số 1899/QĐ-BTNMT ngày 04/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy Alutec Vina – điều chỉnh bổ sung lần 3” tại Khu công nghiệp Điềm Thuỵ tỉnh Thái Nguyên.

6. Giấy phép môi trường số 232/GPMT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 3/10/2022 và Giấy phép môi trường số 300/GPMT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 12/8/2024.
7. Hợp đồng thuê đất số 456/HĐTLĐ-2015 ngày 14/05/2015 ký giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên và Công ty TNHH Alutec Vina.

8. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 127/TD – PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 27/7/2015.

9. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 248/TD – PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 07/12/2015.

10. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 19/TD – PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 23/12/2016.

11. Biên bản thỏa thuận điểm đấu ký giữa Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên và Công ty TNHH Alutec Vina ngày 06 tháng 8 năm 2015.

12. Biên bản thỏa thuận điểm đấu nối ký giữa Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên và Công ty TNHH Alutec Vina ngày 28 tháng 11 năm 2016.

13. Hợp đồng dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải số 01/HĐ-BQLDA giữa Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp và Công ty TNHH Alutec Vina ký năm 2016.

14. Hợp đồng mua bán điện cho mục đích sản xuất số SBM/21/010 ký giữa Công ty cổ phần dịch vụ năng lượng SBM-Chi nhánh Thái Nguyên và Công ty cổ phần Hyundai Aluminum Vina ngày 04/04/2021.

15. Hợp đồng dịch vụ cung cấp nước số 414AS/HĐ DVCN ngày 23/11/2017 giữa Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên và Công ty cổ phần Alutec Vina.

16. Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, nguy hại số 220801B/HĐXL-ALV ký giữa Công ty Cổ phần Hyundai Aluminum Vina và Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Thành Công III ngày 01 tháng 8 năm 2022. 

17. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 50/QĐ-XPHC ngày 23/6/2033 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.

18. Chứng từ giao dịch hoàn thành trách nhiệm nộp phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 50/QĐ-XPHC ngày 23/6/2033 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.
A. Các tài liệu pháp lý và giấy tờ liên quan của Công ty TNHH HDAL Việt Nam

B. Các tài liệu pháp lý và giấy tờ liên quan của Công ty Huyndai Aluminum tại Thái Nguyên:

Phụ lục 2:  Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở;
Phụ lục 2:  Các Bản vẽ liên quan
1. Bản vẽ mặt bằng tổng thể nhà máy HDAL Việt Nam
2. Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý khí thải công đoạn hàn[image: image21.png]
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